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	UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: 1904/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 6 năm 2025     


QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành Mã định danh điện tử 
các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo 
Quyết định 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/06/2025;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 1659/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Đà Nẵng năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 47/2024/NĐ-CP ngày 9/5/2024 của Chính phủ quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương và Quyết định số 09/2025/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg;
Theo đề nghị của Giám đốc Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 599/TTr-SKHCN ngày 18/6/2025 về việc ban hành Mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố; ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 759/SKHCN-CĐS&VT ngày 17/6/2025 về cung cấp danh sách mã định danh cấp 3 của các đơn vị trực thuộc xã, phường sau sắp xếp và ý kiến của thành viên UB tại cuộc họp UBND thành phố thường kỳ ngày 20/6/2025
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành Mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Mã định danh điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo danh mục tại Phụ lục kèm theo.
2. Sửa đổi cụm từ “Sở Thông tin và Truyền thông” thành “Sở Khoa học và Công nghệ” tại khoản 2 Điều 2, Điều 4 của Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2025.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Nội vụ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:    

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);

- Bộ Khoa học và Công nghệ (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (để biết);

- Sở KHCN tỉnh Quảng Nam (triển khai);
- Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam;
- VP UBND tỉnh Quảng Nam;
- Lưu: VT, SKHCN.




                   
                                                         
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Phụ lục
DANH SÁCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MÃ ĐỊNH DANH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2020/QĐ-TTG
(Kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2025 của 
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)
	STT
	Tên cơ quan sau sắp xếp
	Mã định danh cơ quan sau sắp xếp
	Ghi chú 

	I
	Sở ban ngành

	1
	Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng
	H17.01
	 

	1.1
	Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến đầu tư thành phố Đà Nẵng 
	H17.01.04
	Cập nhật mã định danh đơn vị có thay đổi địa vị pháp lý

	1.2
	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Đà Nẵng
	H17.01.05
	Cấp mới

	2
	Sở Công Thương 
	H17.03
	 

	2.1
	Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng 
	H17.03.08
	Cấp mới

	3
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	H17.05
	 

	4
	Sở Khoa học và Công nghệ
	H17.08
	 

	4.1
	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng
	H17.08.07
	Cập nhật mã định danh đơn vị trực thuộc sau sắp xếp

	4.2
	Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng
	H17.08.08
	Cập nhật mã định danh đơn vị trực thuộc sau sắp xếp

	4.3
	Trung tâm Thông tin và giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng
	H17.08.09
	Cập nhật mã định danh đơn vị trực thuộc sau sắp xếp

	5
	Sở Ngoại vụ
	H17.10
	 

	6
	Sở Nội vụ
	H17.11
	 

	6.1
	Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng 
	H17.11.06
	Cập nhật mã định danh đơn vị trực thuộc sau sắp xếp

	6.2
	Trung tâm Phụng dưỡng người có công với cách mạng Đà Nẵng
	H17.11.09
	Cập nhật mã định danh đơn vị trực thuộc sau sắp xếp

	7
	Sở Tài chính
	H17.13
	 

	7.1
	Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp
	H17.13.01
	Cập nhật mã định danh đơn vị trực thuộc sau sắp xếp

	7.2
	Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố 
	H17.13.02
	Cập nhật mã định danh đơn vị có thay đổi địa vị pháp lý

	7.3
	Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng
	H17.13.03
	Cập nhật mã định danh đơn vị có thay đổi địa vị pháp lý

	7.4
	Phòng Đăng ký kinh doanh
	H17.13.04
	Cấp mới

	8
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	H17.14
	Cập nhật tên cơ quan sau sắp xếp

	8.1
	Chi cục Phát triển nông thôn
	H17.14.01
	Cấp mới

	8.2
	Chi cục Bảo vệ môi trường
	H17.14.02
	 

	8.3
	Chi cục Biển đảo và Thuỷ sản
	H17.14.03
	Cập nhật tên cơ quan sau sắp xếp

	8.4
	Chi cục Quản lý tài nguyên nước và Thuỷ lợi
	H17.14.04
	Cập nhật tên cơ quan sau sắp xếp

	8.5
	Trung tâm Quản lý Dữ liệu nông nghiệp và môi trường
	H17.14.05
	Cập nhật tên cơ quan sau sắp xếp

	8.6
	Trung tâm Khuyến nông
	H17.14.06
	Cập nhật tên cơ quan sau sắp xếp

	a
	Trại thực nghiệm Nông nghiệp Hòa Khương
	H17.14.06.01
	Cấp mới

	b
	Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật
	H17.14.06.02
	Cấp mới

	8.7
	Trung tâm Phát triển quỹ đất
	H17.14.07
	 

	8.7.1
	Chi nhánh Khu vực 1
	H17.14.07.01
	Cấp mới

	8.7.2
	Chi nhánh Khu vực 2
	H17.14.07.02
	Cấp mới

	8.7.3
	Chi nhánh Khu vực 3
	H17.14.07.03
	Cấp mới

	8.7.4
	Chi nhánh Khu vực 4
	H17.14.07.04
	Cấp mới

	8.7.5
	Chi nhánh Khu vực 5
	H17.14.07.05
	Cấp mới

	8.7.6
	Chi nhánh Khu vực 6
	H17.14.07.06
	Cấp mới

	8.7.7
	Chi nhánh Khu vực 7
	H17.14.07.07
	Cấp mới

	8.7.8
	Chi nhánh Khu vực 8
	H17.14.07.08
	Cấp mới

	8.7.9
	Chi nhánh Khu vực 9
	H17.14.07.09
	Cấp mới

	8.7.10
	Chi nhánh Khu vực 10
	H17.14.07.10
	Cấp mới

	8.7.11
	Chi nhánh Khu vực 11
	H17.14.07.11
	Cấp mới

	8.7.12
	Chi nhánh Khu vực 12
	H17.14.07.12
	Cấp mới

	8.7.13
	Chi nhánh Khu vực 13
	H17.14.07.13
	Cấp mới

	8.7.14
	Chi nhánh Khu vực 14
	H17.14.07.14
	Cấp mới

	8.7.15
	Chi nhánh Khu vực 15
	H17.14.07.15
	Cấp mới

	8.8
	Trung tâm Quan trắc và Quản lý hạ tầng nông nghiệp và môi trường
	H17.14.08
	Cập nhật tên cơ quan sau sắp xếp

	8.9
	Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố
	H17.14.09
	 

	8.9.1
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực 1
	H17.14.09.01
	Cấp mới

	8.9.2
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực 2 
	H17.14.09.02
	Cấp mới

	8.9.3
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực 3 
	H17.14.09.03
	Cấp mới

	8.9.4
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực 4 
	H17.14.09.04
	Cấp mới

	8.9.5
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực 5 
	H17.14.09.05
	Cấp mới

	8.9.6
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực 6 
	H17.14.09.06
	Cấp mới

	8.9.7
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực 7 
	H17.14.09.07
	Cấp mới

	8.9.8
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực 8
	H17.14.09.08
	Cấp mới

	8.9.9
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực 9 
	H17.14.09.09
	Cấp mới

	8.9.10
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực 10 
	H17.14.09.10
	Cấp mới

	8.9.11
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực 11
	H17.14.09.11
	Cấp mới

	8.9.12
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực 12
	H17.14.09.12
	Cấp mới

	8.9.13
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực 13
	H17.14.09.13
	Cấp mới

	8.9.14
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực 14
	H17.14.09.14
	Cấp mới

	8.9.15
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực 15 
	H17.14.09.15
	Cấp mới

	8.9.16
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực 16
	H17.14.09.16
	Cấp mới

	8.9.17
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực 17
	H17.14.09.17
	Cấp mới

	8.9.18
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực 18
	H17.14.09.18
	Cấp mới

	8.9.19
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực 19 
	H17.14.09.19
	Cấp mới

	8.9.20
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực 20 
	H17.14.09.20
	Cấp mới

	8.10
	Ban Quản lý rừng đặc dụng
	H17.14.10
	Cập nhật mã định danh đơn vị trực thuộc sau sắp xếp

	8.11
	Ban Quản lý rừng phòng hộ
	H17.14.11
	Cập nhật mã định danh đơn vị trực thuộc sau sắp xếp

	8.12
	Khu Bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm
	H17.14.12
	Cập nhật mã định danh đơn vị trực thuộc sau sắp xếp

	8.13
	Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố
	H17.14.13
	Cập nhật mã định danh đơn vị trực thuộc sau sắp xếp

	8.14
	Chi cục Kiểm lâm
	H17.14.14
	Cập nhật mã định danh đơn vị trực thuộc sau sắp xếp

	8.14.1
	Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 1
	H17.14.14.01
	Cấp mới

	8.14.2
	Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 2
	H17.14.14.02
	Cấp mới

	8.14.3
	Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 3
	H17.14.14.03
	Cấp mới

	8.14.4
	Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 4
	H17.14.14.04
	Cấp mới

	8.14.5
	Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 5
	H17.14.14.05
	Cấp mới

	8.14.6
	Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 6
	H17.14.14.06
	Cấp mới

	8.14.7
	Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 7
	H17.14.14.07
	Cấp mới

	8.14.8
	Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 8
	H17.14.14.08
	Cấp mới

	8.14.9
	Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 9
	H17.14.14.09
	Cấp mới

	8.14.10
	Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 10
	H17.14.14.10
	Cấp mới

	8.14.11
	Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 11
	H17.14.14.11
	Cấp mới

	8.14.12
	Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 12
	H17.14.14.12
	Cấp mới

	8.14.13
	Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1
	H17.14.14.13
	Cấp mới

	8.14.14
	Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2
	H17.14.14.14
	Cấp mới

	8.15
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
	H17.14.15
	Cấp mới

	8.15.1
	Trạm Kiểm dịch động vật Kim Liên
	H17.14.15.01
	Cấp mới

	8.15.2
	Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Hòa Vang
	H17.14.15.02
	Cấp mới

	8.15.3
	Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Thăng Bình
	H17.14.15.03
	Cấp mới

	8.15.4
	Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Tam Kỳ
	H17.14.15.04
	Cấp mới

	8.15.5
	Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Nam Giang
	H17.14.15.05
	Cấp mới

	8.16
	Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc linh và Dược liệu
	H17.14.16
	Cấp mới

	8.17
	Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá
	H17.14.17
	Cập nhật mã định danh đơn vị trực thuộc sau sắp xếp

	8.18
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	H17.14.18
	Cập nhật mã định danh đơn vị trực thuộc sau sắp xếp

	8.18.2
	Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khu vực Hòa Vang
	H17.14.18.01
	Cấp mới

	8.18.2
	Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khu vực Thăng Bình
	H17.14.18.02
	Cấp mới

	8.18.3
	Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khu vực Tam Kỳ
	H17.14.18.03
	Cấp mới

	8.19
	Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 
	H17.14.19
	Cập nhật mã định danh đơn vị trực thuộc sau sắp xếp

	8.20
	Quỹ Bảo vệ môi trường
	H17.14.20
	Cấp mới

	8.21
	Quỹ Phòng chống thiên tai
	H17.14.21
	Cấp mới

	8.22
	Quỹ Hỗ trợ ngư dân 
	H17.14.22
	Cấp mới

	9
	Sở Tư pháp
	H17.16
	 

	10
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	H17.17
	Cập nhật tên cơ quan sau sắp xếp

	10.1
	Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng 
	H17.17.17
	Cập nhật mã định danh đơn vị trực thuộc sau sắp xếp

	10.2
	Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng
	H17.17.18
	Cập nhật mã định danh đơn vị trực thuộc sau sắp xếp
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	Sở Xây dựng
	H17.18
	 

	11.1
	Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng
	H17.18.14
	Cập nhật mã định danh đơn vị trực thuộc sau sắp xếp

	11.2
	Trung tâm điều hành giao thông thông minh Đà Nẵng
	H17.18.15
	Cập nhật mã định danh đơn vị trực thuộc sau sắp xếp

	11.3
	Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
	H17.18.16
	Cập nhật mã định danh đơn vị trực thuộc sau sắp xếp

	11.4
	Cảng vụ đường thủy nội địa
	H17.18.17
	Cập nhật mã định danh đơn vị trực thuộc sau sắp xếp

	11.5
	Trung tâm Đào tạo lái xe ô tô, mô tô Đà Nẵng
	H17.18.18
	Cập nhật mã định danh đơn vị trực thuộc sau sắp xếp

	11.6
	Văn phòng Ban An toàn giao thông
	H17.18.19
	Cập nhật mã định danh đơn vị trực thuộc sau sắp xếp

	12
	Sở Y tế
	H17.19
	 

	12.1
	Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Nam
	H17.19.32
	Cấp mới

	12.2
	Bệnh viện Đa khoa KV miền núi phía bắc Quảng Nam 
	H17.19.33
	Cấp mới

	12.3
	Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam 
	H17.19.34
	Cấp mới

	12.4
	Bệnh viện Phụ Sản - Nhi (Quảng Nam)
	H17.19.35
	Cấp mới

	12.5
	Bệnh viện Da liễu (Quảng Nam)
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	Cấp mới

	12.6
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	12.7
	Bệnh viện Tâm thần (Quảng Nam)
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	Cấp mới

	12.8
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	Cấp mới

	12.9
	Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 
	H17.19.40
	Cấp mới

	12.10
	Trung tâm Công tác xã hội Quảng Nam
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	Cấp mới

	12.11
	Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam 
	H17.19.42
	Cấp mới

	12.12
	Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam
	H17.19.43
	Cấp mới

	12.13
	Làng Hoà Bình Quảng Nam 
	H17.19.44
	Cấp mới
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	TTYT huyện Núi Thành 
	H17.19.45
	Cấp mới

	12.15
	TTYT thị xã Điện Bàn 
	H17.19.46
	Cấp mới

	12.16
	TTYT huyện Duy Xuyên 
	H17.19.47
	Cấp mới

	12.17
	TTYT thành phố Tam Kỳ  
	H17.19.48
	Cấp mới

	12.18
	TTYT thành phố Hội An  
	H17.19.49
	Cấp mới

	12.19
	TTYT huyện Đại Lộc 
	H17.19.50
	Cấp mới

	12.20
	TTYT huyện Phú Ninh 
	H17.19.51
	Cấp mới

	12.21
	TTYT huyện Thăng Bình 
	H17.19.52
	Cấp mới

	12.22
	TTYT huyện Quế Sơn 
	H17.19.53
	Cấp mới

	12.23
	TTYT huyện Nông Sơn 
	H17.19.54
	Cấp mới

	12.24
	TTYT huyện Hiệp Đức 
	H17.19.55
	Cấp mới

	12.25
	TTYT huyện Tiên Phước 
	H17.19.56
	Cấp mới

	12.26
	TTYT huyện Tây Giang 
	H17.19.57
	Cấp mới

	12.27
	TTYT huyện Nam Giang 
	H17.19.58
	Cấp mới

	12.28
	TTYT huyện Đông Giang 
	H17.19.59
	Cấp mới

	12.29
	TTYT huyện Phước Sơn 
	H17.19.60
	Cấp mới

	12.30
	TTYT huyện Bắc Trà My 
	H17.19.61
	Cấp mới

	12.31
	TTYT huyện Nam Trà My 
	H17.19.62
	Cấp mới
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	Sở Dân tộc và Tôn giáo
	H17.20
	Cấp mới
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	Thanh tra thành phố
	H17.30
	 

	15
	Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng
	H17.50
	 

	15.1
	Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo
	H17.50.04
	Cấp mới

	16
	Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam
	H17.51
	Cấp mới

	16.1
	Trung tâm Phát triển hạ tầng - Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam
	H17.51.01
	Cấp mới

	16.2
	Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam
	H17.51.02
	Cấp mới

	II
	Các đơn vị sự nghiệp công lập, các Ban quản lý dự án thuộc UBND thành phố

	1
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng
	H17.32
	Cập nhật tên cơ quan sau sắp xếp

	2
	Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng
	H17.34
	Cập nhật tên cơ quan sau sắp xếp

	3
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng 
	H17.35
	Cập nhật tên cơ quan sau sắp xếp
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	Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam
	H17.55
	Cấp mới

	5
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
	H17.56
	Cấp mới

	6
	Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng 
	H17.40
	 

	7
	Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng
	H17.41
	 

	8
	Trường Cao đẳng Quảng Nam 
	H17.70
	Cấp mới, chờ sắp xếp
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	Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Quảng Nam
	H17.57
	Cấp mới

	10
	Trường Đại học Quảng Nam
	H17.58
	Cấp mới
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	Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh
	H17.59
	Cấp mới
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	UBND các phường, xã 
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	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	H17.101.04
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	1.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
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	H17.101.06
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	Cấp mới
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	Cấp mới
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	Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ
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	Cấp mới
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	Trường Mầm non Dạ Lan Hương
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	Cấp mới
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	Trường Mầm non 20/10
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	Cấp mới
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	Trường Mầm non 19/5
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	Cấp mới
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	Trường Mầm non Tuổi thơ
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	Cấp mới
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	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
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	Cấp mới
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	Trường Tiểu học Ông Ích Khiêm
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	Cấp mới
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	Trường Tiểu học Trần Thị Lý
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	Cấp mới
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	Trường Tiểu học Lê Lai
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	Cấp mới

	1.21
	Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ
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	Cấp mới
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	Trường Tiểu học Phan Thanh
	H17.101.22
	Cấp mới

	1.23
	Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
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	Cấp mới

	1.24
	Trường Tiểu học Phù Đổng
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	Cấp mới

	1.25
	Trường Tiểu học Tây Hồ
	H17.101.25
	Cấp mới

	1.26
	Trường Tiểu học Hùng Vương
	H17.101.26
	Cấp mới

	1.27
	Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
	H17.101.27
	Cấp mới

	1.28
	Trường Tiểu học Bạch Đằng
	H17.101.28
	Cấp mới

	1.29
	Trường THCS Lê Thánh Tôn
	H17.101.29
	Cấp mới

	1.30
	Trường THCS Kim Đồng
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	Cấp mới
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	Trường THCS Sào Nam
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	Cấp mới
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	Trường THCS Trưng Vương
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	Cấp mới

	1.33
	Trường THCS Nguyễn Huệ
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	Cấp mới
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	Trường THCS Lê Hồng Phong
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	Cấp mới
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	Phường Hòa Cường
	H17.102
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	Cấp mới

	2.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
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	Trung tâm Phục vụ hành chính công
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	Trường Mầm non Anh Đào
	H17.102.06
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	Trường Mầm non Hoa Ban
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	Cấp mới
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	Trường Mầm non Hoàng Lan
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	Cấp mới

	2.10
	Trường Mầm non Cẩm Vân
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	Cấp mới
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	Trường Tiểu học Lý Công Uẩn
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	Cấp mới

	2.15
	Trường Tiểu học Nguyễn Du
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	Cấp mới
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	Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
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	Cấp mới

	2.17
	Trường THCS Tây Sơn
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	Cấp mới
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	Trường THCS Lý Thường Kiệt
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	Cấp mới
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	Trường THCS Hồ Nghinh
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	Cấp mới
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	Trường THCS Trần Hưng Đạo
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	Phường Thanh Khê
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	Cấp mới
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	Văn phòng HĐND và UBND
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	Cấp mới
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	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
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	3.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.103.03
	Cấp mới

	3.4
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	H17.103.04
	Cấp mới

	3.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.103.05
	Cấp mới

	3.6
	Trường Mầm non Cẩm Nhung
	H17.103.06
	Cấp mới

	3.7
	Trường Mầm non Tuổi Hoa
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	Cấp mới

	3.8
	Trường Mầm non Mẫu Đơn
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	Trường Mầm non Cẩm Tú
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	Trường Mầm non Hải Đường
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	Trường Mầm non Tường Vy
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	Cấp mới
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	Trường Mầm non Thuỷ Tiên
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	Cấp mới
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	Trường Mầm non Hoàng Mai
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	Cấp mới
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	Trường Mầm non Phong Lan
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	Cấp mới
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	Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 
	H17.103.15
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	H17.103.19
	Cấp mới

	3.20
	Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm
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	H17.103.23
	Cấp mới

	3.24
	Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh
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	H17.104.12
	Cấp mới

	4.13
	Trường Tiểu học Nguyễn Như Hạnh
	H17.104.13
	Cấp mới
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	5.13
	Trường Tiểu học Chi Lăng
	H17.105.13
	Cấp mới

	5.14
	Trường Tiểu học Ngô Gia Tự
	H17.105.14
	Cấp mới

	5.15
	Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học 
	H17.105.15
	Cấp mới

	5.16
	Trường Mầm non Hoàng Anh
	H17.105.16
	Cấp mới

	5.17
	Trường Mầm non Hoàng Cúc
	H17.105.17
	Cấp mới

	5.18
	Trường Mầm non Hoàng Yến
	H17.105.18
	Cấp mới

	5.19
	Trường Mầm non Bạch Yến
	H17.105.19
	Cấp mới

	5.20
	Trường Mầm non Sơn Ca
	H17.105.20
	Cấp mới

	5.21
	Trường Mầm non Khai Tâm
	H17.105.21
	Cấp mới

	5.22
	Trường Mầm non Cát Tường
	H17.105.22
	Cấp mới

	5.23
	Trường Mầm non Victoria
	H17.105.23
	Cấp mới

	5.24
	Trường Mầm non Mitsuba
	H17.105.24
	Cấp mới

	5.25
	Trường Mầm non Thần Đồng
	H17.105.25
	Cấp mới

	5.26
	Trường Mầm non ABC
	H17.105.26
	Cấp mới

	5.27
	Trường Mầm non Việt Nhật
	H17.105.27
	Cấp mới

	5.28
	Trường Mầm non Trúc Quỳnh
	H17.105.28
	Cấp mới

	6
	Phường Sơn Trà
	H17.106
	Cấp mới

	6.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.106.01
	Cấp mới

	6.2
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
	H17.106.02
	Cấp mới

	6.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.106.03
	Cấp mới

	6.4
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	H17.106.04
	Cấp mới

	6.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.106.05
	Cấp mới

	6.6
	Trường THCS Lý Tự Trọng
	H17.106.06
	Cấp mới

	6.7
	Trường THCS Hoàng Sa
	H17.106.07
	Cấp mới

	6.8
	Trường THCS Nguyễn Chí Thanh
	H17.106.08
	Cấp mới

	6.9
	Trường THCS Phạm Ngọc Thạch
	H17.106.09
	Cấp mới

	6.10
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	H17.106.10
	Cấp mới

	6.11
	Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh
	H17.106.11
	Cấp mới

	6.12
	Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương
	H17.106.12
	Cấp mới

	6.13
	Trường Tiểu học Quang Trung
	H17.106.13
	Cấp mới

	6.14
	Trường Tiểu học Hai Bà Trưng
	H17.106.14
	Cấp mới

	6.15
	Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện
	H17.106.15
	Cấp mới

	6.16
	Trường Mầm non Vành Khuyên
	H17.106.16
	Cấp mới

	6.17
	Trường Mầm non Họa My
	H17.106.17
	Cấp mới

	6.18
	Trường Mầm non Rạng Đông
	H17.106.18
	Cấp mới

	6.19
	Trường Mầm non Hải Yến
	H17.106.19
	Cấp mới

	6.20
	Trường Mầm non Vietkid2
	H17.106.20
	Cấp mới

	6.21
	Trường Mầm non Ánh Bình Minh
	H17.106.21
	Cấp mới

	6.22
	Trường Mầm non Wonderland
	H17.106.22
	Cấp mới

	6.23
	Trường Mầm non An An
	H17.106.23
	Cấp mới

	6.24
	Trường Mầm non Con Ong Nhỏ
	H17.106.24
	Cấp mới

	7
	Phường Ngũ Hành Sơn
	H17.107
	Cấp mới

	7.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.107.01
	Cấp mới

	7.2
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
	H17.107.02
	Cấp mới

	7.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.107.03
	Cấp mới

	7.4
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	H17.107.04
	Cấp mới

	7.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.107.05
	Cấp mới

	7.6
	Trường Mầm non Bạch Dương
	H17.107.06
	Cấp mới

	7.7
	Trường Mầm non Sen Hồng
	H17.107.07
	Cấp mới

	7.8
	Trường Mầm non Ngọc Lan
	H17.107.08
	Cấp mới

	7.9
	Trường Mầm non Hoàng Lan
	H17.107.09
	Cấp mới

	7.10
	Trường Mầm non Tân Trà
	H17.107.10
	Cấp mới

	7.11
	Trường Mầm non Hoàng Anh
	H17.107.11
	Cấp mới

	7.12
	Trường Mầm non Vàng Anh
	H17.107.12
	Cấp mới

	7.13
	Trường Tiểu học Lê Bá Trinh
	H17.107.13
	Cấp mới

	7.14
	Trường Tiểu học Lê Lai
	H17.107.14
	Cấp mới

	7.15
	Trường Tiểu học Trần Quang Diệu
	H17.107.15
	Cấp mới

	7.16
	Trường Tiểu học Nguyễn Duy Trinh
	H17.107.16
	Cấp mới

	7.17
	Trường Tiểu học Mai Đăng Chơn
	H17.107.17
	Cấp mới

	7.18
	Trường Tiểu học Lê Văn Hiến
	H17.107.18
	Cấp mới

	7.19
	Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái
	H17.107.19
	Cấp mới

	7.20
	Trường Tiểu học Tô Hiến Thành
	H17.107.20
	Cấp mới

	7.21
	Trường THCS Lê Lợi
	H17.107.21
	Cấp mới

	7.22
	Trường THCS Trần Đại Nghĩa
	H17.107.22
	Cấp mới

	7.23
	Trường THCS Huỳnh Bá Chánh
	H17.107.23
	Cấp mới

	7.24
	Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	H17.107.24
	Cấp mới

	8
	Phường Hòa Khánh 
	H17.108
	Cấp mới

	8.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.108.01
	Cấp mới

	8.2
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
	H17.108.02
	Cấp mới

	8.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.108.03
	Cấp mới

	8.4
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	H17.108.04
	Cấp mới

	8.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.108.05
	Cấp mới

	8.6
	Trường THCS Trần Quang Khải
	H17.108.06
	Cấp mới

	8.7
	Trường THCS Ngô Thì Nhậm
	H17.108.07
	Cấp mới

	8.8
	Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiểm
	H17.108.08
	Cấp mới

	8.9
	Trường THCS Lương Thế Vinh
	H17.108.09
	Cấp mới

	8.10
	Trường Tiểu học Phan Phu Tiên
	H17.108.10
	Cấp mới

	8.11
	Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
	H17.108.11
	Cấp mới

	8.12
	Trường Tiểu học Hồng Quang
	H17.108.12
	Cấp mới

	8.13
	Trường Tiểu học Duy Tân
	H17.108.13
	Cấp mới

	8.14
	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
	H17.108.14
	Cấp mới

	8.15
	Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân
	H17.108.15
	Cấp mới

	8.16
	Trường Tiểu học Số 1 Hòa Sơn
	H17.108.16
	Cấp mới

	8.17
	Trường Tiểu học số 2 Hòa Sơn
	H17.108.17
	Cấp mới

	8.18
	Trường Mầm non Tuổi Thơ
	H17.108.18
	Cấp mới

	8.19
	Trường Mầm non Tuổi Ngọc
	H17.108.19
	Cấp mới

	8.20
	Trường Mầm Non 1-6
	H17.108.20
	Cấp mới

	8.21
	Trường Mầm non Tuổi Hoa
	H17.108.21
	Cấp mới

	8.22
	Trường Mầm non Sakura Kids
	H17.108.22
	Cấp mới

	8.23
	Trường Mầm non Hồng Phúc
	H17.108.23
	Cấp mới

	8.24
	Trường Mầm Non Hoa Sữa
	H17.108.24
	Cấp mới

	8.25
	Trường Mầm non Tuổi Hồng
	H17.108.25
	Cấp mới

	8.26
	Trường Mầm Non Trúc Xinh
	H17.108.26
	Cấp mới

	8.27
	Trường Mầm non Hòa Bình
	H17.108.27
	Cấp mới

	8.28
	Trường Mầm non Đồ Rê Mí
	H17.108.28
	Cấp mới

	8.29
	Trường Mầm non Thỏ Nâu
	H17.108.29
	Cấp mới

	8.30
	Trường Mầm non Sanh Xuân
	H17.108.30
	Cấp mới

	8.31
	Trường Mầm non Hoa Sen Xanh
	H17.108.31
	Cấp mới

	8.32
	Trường Mầm non SmartKids
	H17.108.32
	Cấp mới

	8.33
	Trường Mầm non Đô Rê Mon
	H17.108.33
	Cấp mới

	8.34
	Trường Mầm non Mai Nhi
	H17.108.34
	Cấp mới

	8.35
	Trường Mầm non Hòa Sơn
	H17.108.35
	Cấp mới

	9
	Phường Liên Chiểu
	H17.109
	Cấp mới

	9.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.109.01
	Cấp mới

	9.2
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
	H17.109.02
	Cấp mới

	9.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.109.03
	Cấp mới

	9.4
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	H17.109.04
	Cấp mới

	9.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.109.05
	Cấp mới

	9.6
	Trường Mẫu giáo Họa Mi
	H17.109.06
	Cấp mới

	9.7
	Trường Mầm non Sơn Ca
	H17.109.07
	Cấp mới

	9.8
	Trường Mầm non Việt Anh
	H17.109.08
	Cấp mới

	9.9
	Trường Mầm non Vành Khuyên
	H17.109.09
	Cấp mới

	9.10
	Trường Mầm non Hoa Mai
	H17.109.10
	Cấp mới

	9.11
	Trường Mầm non Gia Viên
	H17.109.11
	Cấp mới

	9.12
	Trường Mầm non Thảo Nhi
	H17.109.12
	Cấp mới

	9.13
	Trường Mầm non DBC
	H17.109.13
	Cấp mới

	9.14
	Trường Mầm non Táo Đỏ
	H17.109.14
	Cấp mới

	9.15
	Trường Mầm non Hoa Anh Đào
	H17.109.15
	Cấp mới

	9.16
	Trường Mầm non Nốt Nhạc Xanh
	H17.109.16
	Cấp mới

	9.17
	Trường Mầm non Mặt Trời Hồng
	H17.109.17
	Cấp mới

	9.18
	Trường Mầm non Hòa Liên
	H17.109.18
	Cấp mới

	9.19
	Trường Mầm non số 2 Hòa Liên
	H17.109.19
	Cấp mới

	9.20
	Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên
	H17.109.20
	Cấp mới

	9.21
	Trường Tiểu học Âu Cơ
	H17.109.21
	Cấp mới

	9.22
	Trường Tiểu học Hòa Liên
	H17.109.22
	Cấp mới

	9.23
	Trường Tiểu học Số 2 Hòa Liên
	H17.109.23
	Cấp mới

	9.24
	Trường THCS Nguyễn Lương Bằng
	H17.109.24
	Cấp mới

	9.25
	Trường THCS Nguyễn Bá Phát
	H17.109.25
	Cấp mới

	10
	Phường Hải Vân
	H17.110
	Cấp mới

	10.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.110.01
	Cấp mới

	10.2
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
	H17.110.02
	Cấp mới

	10.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.110.03
	Cấp mới

	10.4
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	H17.110.04
	Cấp mới

	10.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.110.05
	Cấp mới

	10.6
	Trường Mầm non Măng Non
	H17.110.06
	Cấp mới


	10.7
	Trường Mầm non Hướng Dương
	H17.110.07
	Cấp mới

	10.8
	Trường Mầm non Tiểu My
	H17.110.08
	Cấp mới

	10.9
	Trường Mầm non Bông Sen
	H17.110.09
	Cấp mới

	10.10
	Trường Mầm non Ánh Dương
	H17.110.10
	Cấp mới

	10.11
	Trường Mầm non Sen Vàng
	H17.110.11
	Cấp mới

	10.12
	Trường Mầm non Hòa Bắc
	H17.110.12
	Cấp mới

	10.13
	Trường Tiểu học Hải Vân
	H17.110.13
	Cấp mới

	10.14
	Trường Tiểu học Trần Bình Trọng
	H17.110.14
	Cấp mới

	10.15
	Trường Tiểu học Hòa Bắc
	H17.110.15
	Cấp mới

	10.16
	Trường THCS Nguyễn Tri Phương
	H17.110.16
	Cấp mới

	10.17
	Trường THCS Nguyễn Thái Bình
	H17.110.17
	Cấp mới

	10.18
	Trường THCS Lê Anh Xuân
	H17.110.18
	Cấp mới

	10.19
	Trường THCS Đàm Quang Trung
	H17.110.19
	Cấp mới

	11
	Phường Cẩm Lệ
	H17.111
	Cấp mới

	11.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.111.01
	Cấp mới

	11.2
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
	H17.111.02
	Cấp mới

	11.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.111.03
	Cấp mới

	11.4
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	H17.111.04
	Cấp mới

	11.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.111.05
	Cấp mới

	11.6
	Trường THCS Trần Quý Cáp
	H17.111.06
	Cấp mới

	11.7
	Trường THCS Đặng Thai Mai
	H17.111.07
	Cấp mới

	11.8
	Trường THCS Nguyễn Văn Linh
	H17.111.08
	Cấp mới

	11.9
	Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương
	H17.111.09
	Cấp mới

	11.10
	Trưởng Tiểu học Ông Ích Đường
	H17.111.10
	Cấp mới

	11.11
	Trường Tiểu học Trần Nhân Tông
	H17.111.11
	Cấp mới

	11.12
	Trường Tiểu học Ngô Quyền
	H17.111.12
	Cấp mới

	11.13
	Trường Tiểu học Diên Hồng
	H17.111.13
	Cấp mới

	11.14
	Trường Mầm non Hướng Dương
	H17.111.14
	Cấp mới

	11.15
	Trường Mầm non Sao Mai
	H17.111.15
	Cấp mới

	11.16
	Trường Mầm non Bình Minh
	H17.111.16
	Cấp mới

	11.17
	Trường Mầm non Thiên Nga
	H17.111.17
	Cấp mới

	11.18
	Trường Mầm non Bình Hòa
	H17.111.18
	Cấp mới

	11.19
	Trường Mầm non Phong Lan
	H17.111.19
	Cấp mới

	11.20
	Trường Mầm non Ban Mai Xanh
	H17.111.20
	Cấp mới

	11.21
	Trường Mầm non Mầm Xanh
	H17.111.21
	Cấp mới

	11.22
	Trường Mầm non Việt Nhật
	H17.111.22
	Cấp mới

	11.23
	Trường Mầm non Tài Năng Nhí
	H17.111.23
	Cấp mới

	11.24
	Trường Mầm non St.Nicholas
	H17.111.24
	Cấp mới

	11.25
	Trường Mầm non DongSim
	H17.111.25
	Cấp mới

	12
	Phường Hòa Xuân
	H17.112
	Cấp mới

	12.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.112.01
	Cấp mới

	12.2
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
	H17.112.02
	Cấp mới

	12.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.112.03
	Cấp mới

	12.4
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	H17.112.04
	Cấp mới

	12.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.112.05
	Cấp mới

	12.6
	Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật
	H17.112.06
	Cấp mới

	12.7
	Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh
	H17.112.07
	Cấp mới

	12.8
	Trường THCS Nguyễn Văn Linh
	H17.112.08
	Cấp mới

	12.9
	Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa
	H17.112.09
	Cấp mới

	12.10
	Trường Tiểu học Trần Văn Dư
	H17.112.10
	Cấp mới

	12.11
	Trường Tiểu học số 1 Hòa Châu
	H17.112.11
	Cấp mới

	12.12
	Trường Tiểu học Lê Kim Lăng
	H17.112.12
	Cấp mới

	12.13
	Trường Tiểu học Hòa Phước
	H17.112.13
	Cấp mới

	12.14
	Trường Tiểu học số 2 Hòa Phước
	H17.112.14
	Cấp mới

	12.15
	Trường Mầm non Hương Sen
	H17.112.15
	Cấp mới

	12.16
	Trường Mầm non Hoa Mai
	H17.112.16
	Cấp mới

	12.17
	Trường Mầm non Hòa Châu
	H17.112.17
	Cấp mới

	12.18
	Trường Mầm non Hòa Phước
	H17.112.18
	Cấp mới

	12.19
	Trường Mầm non Thiên Thần Nhỏ
	H17.112.19
	Cấp mới

	12.20
	Trường Mầm non Chú Ếch Con
	H17.112.20
	Cấp mới

	12.21
	Trường Mầm non BlueBee
	H17.112.21
	Cấp mới

	12.22
	Trường Mầm non MiSa
	H17.112.22
	Cấp mới

	12.23
	Trường Mầm non Lạc Việt
	H17.112.23
	Cấp mới

	13
	Xã Hòa Vang
	H17.113
	Cấp mới

	13.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.113.01
	Cấp mới

	13.2
	Phòng Kinh tế
	H17.113.02
	Cấp mới

	13.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.113.03
	Cấp mới

	13.4
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	H17.113.04
	Cấp mới

	13.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.113.05
	Cấp mới

	13.6
	Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Tuấn
	H17.113.06
	Cấp mới

	13.7
	Trường Trung học cơ sở Ông Ích Đường
	H17.113.07
	Cấp mới

	13.8
	Trường Tiểu học Hòa Phú
	H17.113.08
	Cấp mới

	13.9
	Trường Tiểu học An Phước
	H17.113.09
	Cấp mới

	13.10
	Trường Tiểu học Lâm Quang Thự
	H17.113.10
	Cấp mới

	13.11
	Trường Mầm non Hòa Phú
	H17.113.11
	Cấp mới

	13.12
	Trường Mầm non Hòa Phong
	H17.113.12
	Cấp mới

	13.13
	Trường Mầm non số 2 Hòa Phong
	H17.113.13
	Cấp mới

	14
	Xã Hòa Tiến
	H17.114
	Cấp mới

	14.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.114.01
	Cấp mới

	14.2
	Phòng Kinh tế
	H17.114.02
	Cấp mới

	14.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.114.03
	Cấp mới

	14.4
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	H17.114.04
	Cấp mới

	14.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.114.05
	Cấp mới

	14.6
	Trường Trung học cơ sở Đỗ Thúc Tịnh
	H17.114.06
	Cấp mới

	14.7
	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Phú Hường
	H17.114.07
	Cấp mới

	14.8
	Trường Tiểu học Hòa Khương
	H17.114.08
	Cấp mới

	14.9
	Trường Tiểu học Hòa Khương 2
	H17.114.09
	Cấp mới

	14.10
	Trường Tiểu học số 1 Hòa Tiến
	H17.114.10
	Cấp mới

	14.11
	Trường Tiểu học số 2 Hòa Tiến
	H17.114.11
	Cấp mới

	14.12
	Trường Mầm non Hòa Khương
	H17.114.12
	Cấp mới

	14.13
	Trường Mầm non Hòa Tiến 1
	H17.114.13
	Cấp mới

	14.14
	Trường Mầm non Hòa Tiến 2
	H17.114.14
	Cấp mới

	14.15
	Trường Mầm Non Ánh Khuyên
	H17.114.15
	Cấp mới

	15
	Xã Bà Nà
	H17.115
	Cấp mới

	15.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.115.01
	Cấp mới

	15.2
	Phòng Kinh tế
	H17.115.02
	Cấp mới

	15.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.115.03
	Cấp mới

	15.4
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	H17.115.04
	Cấp mới

	15.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.115.05
	Cấp mới

	15.6
	Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng
	H17.115.06
	Cấp mới

	15.7
	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân
	H17.115.07
	Cấp mới

	15.8
	Trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn
	H17.115.08
	Cấp mới

	15.9
	Trường Tiểu học số 2 Hòa Nhơn 
	H17.115.09
	Cấp mới

	15.10
	Trường Tiểu học Hòa Ninh
	H17.115.10
	Cấp mới

	15.11
	Trường Mầm non Hòa Nhơn
	H17.115.11
	Cấp mới

	15.12
	Trường Mầm non Hòa Ninh
	H17.115.12
	Cấp mới

	15.13
	Trường Mầm non Bình Minh 
	H17.115.13
	Cấp mới

	16
	Đặc khu Hoàng Sa
	H17.116
	Cấp mới

	16.1
	Văn phòng UBND đặc khu Hoàng Sa
	H17.116.01
	Cấp mới

	17
	UBND xã Núi Thành  
	H17.117
	Cấp mới

	17.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.117.01
	Cấp mới

	17.2
	Phòng Kinh tế
	H17.117.02
	Cấp mới

	17.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.117.03
	Cấp mới

	17.4
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	H17.117.04
	Cấp mới

	17.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.117.05
	Cấp mới

	17.6
	Trường Mẫu giáo Bình Minh
	H17.117.06
	Cấp mới

	17.7
	Trường Mẫu giáo Hoa Phượng Đỏ
	H17.117.07
	Cấp mới

	17.8
	Trường Mẫu giáo Sơn Ca
	H17.117.08
	Cấp mới

	17.9
	Trường Mẫu giáo Vàng Anh
	H17.117.09
	Cấp mới

	17.10
	Trường Mẫu giáo Sao Mai
	H17.117.10
	Cấp mới

	17.11
	Trường Tiểu học Phạm Văn Đồng
	H17.117.11
	Cấp mới

	17.12
	Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ
	H17.117.12
	Cấp mới

	17.13
	Trường Tiểu học Hùng Vương
	H17.117.13
	Cấp mới

	17.14
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	H17.117.14
	Cấp mới

	17.15
	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
	H17.117.15
	Cấp mới

	17.16
	Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
	H17.117.16
	Cấp mới

	17.17
	Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm
	H17.117.17
	Cấp mới

	17.18
	Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
	H17.117.18
	Cấp mới

	17.19
	Trường THCS Trần Hưng Đạo
	H17.117.19
	Cấp mới

	17.20
	Trường THCS Lê Lợi
	H17.117.20
	Cấp mới

	17.21
	Trường THCS Kim Đồng
	H17.117.21
	Cấp mới

	17.22
	Trường THCS Trần Cao Vân
	H17.117.22
	Cấp mới

	17.23
	Trường THCS Phan Châu Trinh.
	H17.117.23
	Cấp mới

	18
	UBND xã Tam Mỹ
	H17.118
	Cấp mới

	18.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.118.01
	Cấp mới

	18.2
	Phòng Kinh tế
	H17.118.02
	Cấp mới

	18.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.118.03
	Cấp mới

	18.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.118.04
	Cấp mới

	18.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.118.05
	Cấp mới

	18.6
	Trường Mẫu giáo Hướng Dương
	H17.118.06
	Cấp mới

	18.7
	Trường Mẫu giáo Hoa Hồng
	H17.118.07
	Cấp mới

	18.8
	Trường Mẫu giáo Phong Lan
	H17.118.08
	Cấp mới

	18.9
	Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh
	H17.118.09
	Cấp mới

	18.10
	Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám
	H17.118.10
	Cấp mới

	18.11
	Tiểu học Nguyễn Du
	H17.118.11
	Cấp mới

	18.12
	THCS Nguyễn Trãi
	H17.118.12
	Cấp mới

	18.13
	Trường THCS Lê Văn Tâm
	H17.118.13
	Cấp mới

	18.14
	Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu
	H17.118.14
	Cấp mới

	19
	UBND xã Tam Anh
	H17.119
	Cấp mới

	19.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.119.01
	Cấp mới

	19.2
	Phòng Kinh tế
	H17.119.02
	Cấp mới

	19.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.119.03
	Cấp mới

	19.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.119.04
	Cấp mới

	19.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.119.05
	Cấp mới

	19.6
	Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ
	H17.119.06
	Cấp mới

	19.7
	Trường Mẫu giáo Ánh Dương
	H17.119.07
	Cấp mới

	19.8
	Trường Mẫu giáo Măng Non
	H17.119.08
	Cấp mới

	19.9
	Trường Tiểu học Nguyễn Hiền
	H17.119.09
	Cấp mới

	19.10
	Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa
	H17.119.10
	Cấp mới

	19.11
	Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
	H17.119.11
	Cấp mới

	19.12
	Trường THCS Nguyễn Khuyến
	H17.119.12
	Cấp mới

	19.13
	Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
	H17.119.13
	Cấp mới

	19.14
	Trường THCS Lương Thế Vinh
	H17.119.14
	Cấp mới

	20
	UBND xã Đức Phú
	H17.120
	Cấp mới

	20.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.120.01
	Cấp mới

	20.2
	Phòng Kinh tế
	H17.120.02
	Cấp mới

	20.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.120.03
	Cấp mới

	20.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.120.04
	Cấp mới

	20.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.120.05
	Cấp mới

	20.6
	Trường Mẫu giáo Vành Khuyên
	H17.120.06
	Cấp mới

	20.7
	Trường Mẫu giáo Sóc Nâu
	H17.120.07
	Cấp mới

	20.8
	Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai
	H17.120.08
	Cấp mới

	20.9
	Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ
	H17.120.09
	Cấp mới

	20.10
	Trường THCS Hoàng Diệu
	H17.120.10
	Cấp mới

	20.11
	Trường THCS Quang Trung
	H17.120.11
	Cấp mới

	21
	UBND xã Tam Xuân
	H17.121
	Cấp mới

	21.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.121.01
	Cấp mới

	21.2
	Phòng Kinh tế
	H17.121.02
	Cấp mới

	21.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.121.03
	Cấp mới

	21.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.121.04
	Cấp mới

	21.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.121.05
	Cấp mới

	21.6
	Trường Mẫu giáo Hoa Sen
	H17.121.06
	Cấp mới

	21.7
	Trường Mẫu giáo Trúc Đào
	H17.121.07
	Cấp mới

	21.8
	Trường Mẫu giáo Trùng Dương
	H17.121.08
	Cấp mới

	21.9
	Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
	H17.121.09
	Cấp mới

	21.10
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám
	H17.121.10
	Cấp mới

	21.11
	Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
	H17.121.11
	Cấp mới

	21.12
	Trường Tiểu học Đỗ Thế Chấp
	H17.121.12
	Cấp mới

	21.13
	Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh
	H17.121.13
	Cấp mới

	21.14
	Trường Tiểu học Ngô Mây
	H17.121.14
	Cấp mới

	21.15
	Trường THCS Lý Thường Kiệt
	H17.121.15
	Cấp mới

	21.16
	Trường THCS Chu Văn An
	H17.121.16
	Cấp mới

	21.17
	Trường THCS Phan Bá Phiến
	H17.121.17
	Cấp mới

	22
	UBND xã Tam Hải
	H17.122
	Cấp mới

	22.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.122.01
	Cấp mới

	22.2
	Phòng Kinh tế
	H17.122.02
	Cấp mới

	22.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.122.03
	Cấp mới

	22.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.122.04
	Cấp mới

	22.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.122.05
	Cấp mới

	22.6
	Trường Mẫu giáo Sao Biển
	H17.122.06
	Cấp mới

	22.7
	Trường Tiểu học Trần Phú
	H17.122.07
	Cấp mới

	22.8
	Trường THCS Trần Quý Cáp
	H17.122.08
	Cấp mới

	23
	UBND phường Tam Kỳ
	H17.123
	Cấp mới

	23.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.123.01
	Cấp mới

	23.2
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
	H17.123.02
	Cấp mới

	23.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.123.03
	Cấp mới

	23.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.123.04
	Cấp mới

	23.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.123.05
	Cấp mới

	23.6
	Trường Mẫu giáo Hương Sen
	H17.123.06
	Cấp mới

	23.7
	Trường Mầm non 24/3
	H17.123.07
	Cấp mới

	23.8
	Trường Mẫu giáo Vành Khuyên
	H17.123.08
	Cấp mới

	23.9
	Trường Mẫu giáo Ánh Dương
	H17.123.09
	Cấp mới

	23.10
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	H17.123.10
	Cấp mới

	23.11
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	H17.123.11
	Cấp mới

	23.12
	Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai
	H17.123.12
	Cấp mới

	23.13
	Trường Tiểu học Hùng Vương
	H17.123.13
	Cấp mới

	23.14
	Trường THCS Lê Hồng Phong
	H17.123.14
	Cấp mới

	23.15
	Trường THCS Lý Tự Trọng
	H17.123.15
	Cấp mới

	23.16
	Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
	H17.123.16
	Cấp mới

	24
	UBND phường Quảng Phú
	H17.124
	Cấp mới

	24.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.124.01
	Cấp mới

	24.2
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
	H17.124.02
	Cấp mới

	24.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.124.03
	Cấp mới

	24.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.124.04
	Cấp mới

	24.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.124.05
	Cấp mới

	24.6
	Trường Mẫu giáo Hải Âu
	H17.124.06
	Cấp mới

	24.7
	Trường Mẫu giáo Anh Đào
	H17.124.07
	Cấp mới

	24.8
	Trường Mẫu giáo Rạng Đông
	H17.124.08
	Cấp mới

	24.9
	Trường Tiểu học Ngô Gia Tự
	H17.124.09
	Cấp mới

	24.10
	Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân
	H17.124.10
	Cấp mới

	24.11
	Trường Tiểu học Ngô Quyền
	H17.124.11
	Cấp mới

	24.12
	Trường THCS Thái Phiên
	H17.124.12
	Cấp mới

	24.13
	Trường THCS Lý Thường Kiệt
	H17.124.13
	Cấp mới

	24.14
	Trường THCS Nguyễn Khuyến
	H17.124.14
	Cấp mới

	25
	UBND phường Hương Trà
	H17.125
	Cấp mới

	25.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.125.01
	Cấp mới

	25.2
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
	H17.125.02
	Cấp mới

	25.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.125.03
	Cấp mới

	25.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.125.04
	Cấp mới

	25.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.125.05
	Cấp mới

	25.6
	Trường Mẫu giáo Hoạ Mi
	H17.125.06
	Cấp mới

	25.7
	Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ
	H17.125.07
	Cấp mới

	25.8
	Trường Mẫu giáo Măng Non
	H17.125.08
	Cấp mới

	25.9
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám
	H17.125.09
	Cấp mới

	25.10
	Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm
	H17.125.10
	Cấp mới

	25.11
	Trường Tiểu học Trần Quý Cáp
	H17.125.11
	Cấp mới

	25.12
	Trường THCS Chu Văn An
	H17.125.12
	Cấp mới

	25.13
	Trường THCS Nguyễn Huệ
	H17.125.13
	Cấp mới

	26
	UBND phường Bàn Thạch
	H17.126
	Cấp mới

	26.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.126.01
	Cấp mới

	26.2
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
	H17.126.02
	Cấp mới

	26.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.126.03
	Cấp mới

	26.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.126.04
	Cấp mới

	26.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.126.05
	Cấp mới

	26.6
	Trường Mầm non Sơn Ca
	H17.126.06
	Cấp mới

	26.7
	Trường Mẫu giáo Bình Minh
	H17.126.07
	Cấp mới

	26.8
	Trường Mẫu giáo Hoa Sen
	H17.126.08
	Cấp mới

	26.9
	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
	H17.126.09
	Cấp mới

	26.10
	Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
	H17.126.10
	Cấp mới

	26.11
	Trường Tiểu học Nguyễn Hiền
	H17.126.11
	Cấp mới

	26.12
	Trường Tiểu học Phan Thanh
	H17.126.12
	Cấp mới

	26.13
	Trường THCS Nguyễn Du
	H17.126.13
	Cấp mới

	26.14
	Trường THCS Lê Lợi
	H17.126.14
	Cấp mới

	27
	UBND xã Tây Hồ
	H17.127
	Cấp mới

	27.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.127.01
	Cấp mới

	27.2
	Phòng Kinh tế
	H17.127.02
	Cấp mới

	27.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.127.03
	Cấp mới

	27.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.127.04
	Cấp mới

	27.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.127.05
	Cấp mới

	27.6
	Trường Mẫu giáo Họa Mi
	H17.127.06
	Cấp mới

	27.7
	Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ
	H17.127.07
	Cấp mới

	27.8
	Trường Mẫu giáo Anh Thơ
	H17.127.08
	Cấp mới

	27.9
	Trường Mẫu giáo Tây Hồ
	H17.127.09
	Cấp mới

	27.10
	Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
	H17.127.10
	Cấp mới

	27.11
	Trường Tiểu học Nguyễn Huệ
	H17.127.11
	Cấp mới

	27.12
	Trường Tiểu học Phan Đình Phùng
	H17.127.12
	Cấp mới

	27.13
	Trường Tiểu học Lê Lợi
	H17.127.13
	Cấp mới

	27.14
	Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	H17.127.14
	Cấp mới

	27.15
	Trường THCS Lương Thế Vinh
	H17.127.15
	Cấp mới

	27.16
	Trường THCS Phan Châu Trinh
	H17.127.16
	Cấp mới

	27.17
	Trường THCS Tam Lộc
	H17.127.17
	Cấp mới

	28
	UBND xã Chiên Đàn
	H17.128
	Cấp mới

	28.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.128.01
	Cấp mới

	28.2
	Phòng Kinh tế
	H17.128.02
	Cấp mới

	28.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.128.03
	Cấp mới

	28.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.128.04
	Cấp mới

	28.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.128.05
	Cấp mới

	28.6
	Trường Mẫu giáo Hoa Sen
	H17.128.06
	Cấp mới

	28.7
	Trường Mẫu giáo Anh Đào
	H17.128.07
	Cấp mới

	28.8
	Trường Mẫu giáo Ánh Dương
	H17.128.08
	Cấp mới

	28.9
	Trường Mẫu giáo Hướng Dương
	H17.128.09
	Cấp mới

	28.10
	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
	H17.128.10
	Cấp mới

	28.11
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	H17.128.11
	Cấp mới

	28.12
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám
	H17.128.12
	Cấp mới

	28.13
	Trường Tiểu học Nguyễn Duy Hiệu
	H17.128.13
	Cấp mới

	28.14
	Trường THCS Trần Phú
	H17.128.14
	Cấp mới

	28.15
	Trường THCS Phan Tây Hồ
	H17.128.15
	Cấp mới

	28.16
	Trường THCS Nguyễn Hiền
	H17.128.16
	Cấp mới

	29
	UBND xã Phú Ninh
	H17.129
	Cấp mới

	29.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.129.01
	Cấp mới

	29.2
	Phòng Kinh tế
	H17.129.02
	Cấp mới

	29.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.129.03
	Cấp mới

	29.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.129.04
	Cấp mới

	29.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.129.05
	Cấp mới

	29.6
	Trường Mẫu giáo Ánh Hồng
	H17.129.06
	Cấp mới

	29.7
	Trường Mẫu giáo Bình Minh
	H17.129.07
	Cấp mới

	29.8
	Trường Mẫu giáo Hoa Mai
	H17.129.08
	Cấp mới

	29.9
	Trường Tiểu học Lê Hoàn
	H17.129.09
	Cấp mới

	29.10
	Trường Tiểu học Thái Phiên
	H17.129.10
	Cấp mới

	29.11
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	H17.129.11
	Cấp mới

	29.12
	Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
	H17.129.12
	Cấp mới

	29.13
	Trường THCS Chu Văn An
	H17.129.13
	Cấp mới

	30
	UBND xã Lãnh Ngọc
	H17.130
	Cấp mới

	30.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.130.01
	Cấp mới

	30.2
	Phòng Kinh tế
	H17.130.02
	Cấp mới

	30.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.130.03
	Cấp mới

	30.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.130.04
	Cấp mới

	30.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.130.05
	Cấp mới

	30.6
	Trường Mẫu giáo Tiên Hiệp
	H17.130.06
	Cấp mới

	30.7
	Trường Mẫu giáo Tiên Ngọc
	H17.130.07
	Cấp mới

	30.8
	Trường Mẫu giáo Tiên Lãnh
	H17.130.08
	Cấp mới

	30.9
	Trường Tiểu học Tiên Hiệp
	H17.130.09
	Cấp mới

	30.10
	Trường Tiểu học Tiên Lãnh
	H17.130.10
	Cấp mới

	30.11
	Trường TH-THCS Trần Quốc Toản
	H17.130.11
	Cấp mới

	30.12
	Trường THCS Quang Trung
	H17.130.12
	Cấp mới

	30.13
	Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
	H17.130.13
	Cấp mới

	31
	UBND xã Tiên Phước
	H17.131
	Cấp mới

	31.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.131.01
	Cấp mới

	31.2
	Phòng Kinh tế
	H17.131.02
	Cấp mới

	31.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.131.03
	Cấp mới

	31.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.131.04
	Cấp mới

	31.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.131.05
	Cấp mới

	31.6
	Trường Mầm non Tiên Kỳ
	H17.131.06
	Cấp mới

	31.7
	Trường Mẫu giáo Tiên Mỹ
	H17.131.07
	Cấp mới

	31.8
	Trường Mẫu giáo Tiên Phong
	H17.131.08
	Cấp mới

	31.9
	Trường Mẫu giáo Tiên Thọ
	H17.131.09
	Cấp mới

	31.10
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	H17.131.10
	Cấp mới

	31.11
	Trường Tiểu học Tiên Mỹ
	H17.131.11
	Cấp mới

	31.12
	Trường Tiểu học Tiên Phong
	H17.131.12
	Cấp mới

	31.13
	Trường Tiểu học Tiên Thọ
	H17.131.13
	Cấp mới

	31.14
	Trường THCS Lý Tự Trọng
	H17.131.14
	Cấp mới

	31.15
	Trường THCS Võ Thị Sáu
	H17.131.15
	Cấp mới

	31.16
	Trường THCS Lê Văn Tám
	H17.131.16
	Cấp mới

	31.17
	Trường THCS Trần Ngọc Sương
	H17.131.17
	Cấp mới

	32
	UBND xã Thạnh Bình
	H17.132
	Cấp mới

	32.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.132.01
	Cấp mới

	32.2
	Phòng Kinh tế
	H17.132.02
	Cấp mới

	32.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.132.03
	Cấp mới

	32.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.132.04
	Cấp mới

	32.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.132.05
	Cấp mới

	32.6
	Trường Mẫu giáo Tiên Lộc
	H17.132.06
	Cấp mới

	32.7
	Trường Mẫu giáo Tiên Lập
	H17.132.07
	Cấp mới

	32.8
	Trường Mẫu giáo Tiên An
	H17.132.08
	Cấp mới

	32.9
	Trường Mẫu giáo Tiên Cảnh
	H17.132.09
	Cấp mới

	32.10
	Trường Tiểu học Tiên Lộc
	H17.132.10
	Cấp mới

	32.11
	Trường Tiểu học Tiên Lập
	H17.132.11
	Cấp mới

	32.12
	Trường Tiểu học Tiên An
	H17.132.12
	Cấp mới

	32.13
	Trường Tiểu học Mính Viên
	H17.132.13
	Cấp mới

	32.14
	Trường THCS Lê Đình Chinh
	H17.132.14
	Cấp mới

	32.15
	Trường THCS Lê Quý Đôn
	H17.132.15
	Cấp mới

	32.16
	Trường THCS Nguyễn Viết Xuân
	H17.132.16
	Cấp mới

	32.17
	Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm
	H17.132.17
	Cấp mới

	33
	UBND xã Sơn Cẩm Hà
	H17.133
	Cấp mới

	33.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.133.01
	Cấp mới

	33.2
	Phòng Kinh tế
	H17.133.02
	Cấp mới

	33.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.133.03
	Cấp mới

	33.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.133.04
	Cấp mới

	33.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.133.05
	Cấp mới

	33.6
	Trường Mẫu giáo Tiên Châu
	H17.133.06
	Cấp mới

	33.7
	Trường Mẫu giáo Tiên Cẩm
	H17.133.07
	Cấp mới

	33.8
	Trường Mẫu giáo Tiên Hà
	H17.133.08
	Cấp mới

	33.9
	Trường Mẫu giáo Tiên Sơn
	H17.133.09
	Cấp mới

	33.10
	Trường Tiểu học Tiên Châu
	H17.133.10
	Cấp mới

	33.11
	Trường Tiểu học Tiên Hà
	H17.133.11
	Cấp mới

	33.12
	Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
	H17.133.12
	Cấp mới

	33.13
	Trường THCS Nguyễn Trãi
	H17.133.13
	Cấp mới

	33.14
	Trường TH-THCS Nguyễn Du
	H17.133.14
	Cấp mới

	33.15
	Trường THCS Lê Hồng Phong
	H17.133.15
	Cấp mới

	33.16
	Trường THCS Lê Cơ
	H17.133.16
	Cấp mới

	34
	UBND xã Trà Liên
	H17.134
	Cấp mới

	34.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.134.01
	Cấp mới

	34.2
	Phòng Kinh tế
	H17.134.02
	Cấp mới

	34.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.134.03
	Cấp mới

	34.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.134.04
	Cấp mới

	34.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.134.05
	Cấp mới

	34.6
	Trường Mẫu giáo Hương Sen
	H17.134.06
	Cấp mới

	34.7
	Trường Mẫu giáo Hương Trà
	H17.134.07
	Cấp mới

	34.8
	Trường Mẫu giáo Sơn Ca
	H17.134.08
	Cấp mới

	34.9
	Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
	H17.134.09
	Cấp mới

	34.10
	Trường PTDTBT TH&THCS Trà Nú
	H17.134.10
	Cấp mới

	34.11
	Trường PTDTBT TH&THCS Trần Phú
	H17.134.11
	Cấp mới

	34.12
	Trường THCS Phương Đông
	H17.134.12
	Cấp mới

	35
	UBND xã Trà Giáp
	H17.135
	Cấp mới

	35.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.135.01
	Cấp mới

	35.2
	Phòng Kinh tế
	H17.135.02
	Cấp mới

	35.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.135.03
	Cấp mới

	35.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.135.04
	Cấp mới

	35.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.135.05
	Cấp mới

	35.6
	Trường Mẫu giáo Măng Non
	H17.135.06
	Cấp mới

	35.7
	Trường Mẫu giáo Sơn Trà 
	H17.135.07
	Cấp mới

	35.8
	Trường PTDTBT Tiểu học Trà Giáp
	H17.135.08
	Cấp mới

	35.9
	Trường PTDTBT THCS Chu Huy Mân
	H17.135.09
	Cấp mới

	35.10
	Trường PTDTBT TH&THCS Trà Ka
	H17.135.10
	Cấp mới

	36
	UBND xã Trà Tân
	H17.136
	Cấp mới

	36.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.136.01
	Cấp mới

	36.2
	Phòng Kinh tế
	H17.136.02
	Cấp mới

	36.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.136.03
	Cấp mới

	36.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.136.04
	Cấp mới

	36.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.136.05
	Cấp mới

	36.6
	Trường Mẫu giáo Trà Giác
	H17.136.06
	Cấp mới

	36.7
	Trường Mẫu giáo Trà Tân
	H17.136.07
	Cấp mới

	36.8
	Trường PTDTBT Tiểu học Trần Cao Vân
	H17.136.08
	Cấp mới

	36.9
	Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân
	H17.136.09
	Cấp mới

	36.10
	Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng
	H17.136.10
	Cấp mới

	36.11
	Trường THCS 19/8
	H17.136.11
	Cấp mới

	37
	UBND xã Trà Đốc
	H17.137
	Cấp mới

	37.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.137.01
	Cấp mới

	37.2
	Phòng Kinh tế
	H17.137.02
	Cấp mới

	37.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.137.03
	Cấp mới

	37.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.137.04
	Cấp mới

	37.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.137.05
	Cấp mới

	37.6
	Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ
	H17.137.06
	Cấp mới

	37.7
	Trường Mẫu giáo Tuổi Hồng
	H17.137.07
	Cấp mới

	37.8
	Trường Mẫu giáo Hoa Phượng 
	H17.137.08
	Cấp mới

	37.9
	Trường PTDTBT Tiểu học Trà Bui
	H17.137.09
	Cấp mới

	37.10
	Trường PTDTBT Tiểu học Nông Văn Dền
	H17.137.10
	Cấp mới

	37.11
	Trường PTDTBT Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai
	H17.137.11
	Cấp mới

	37.12
	Trường PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	H17.137.12
	Cấp mới

	37.13
	Trường PTDTBT THCS Lê Hồng Phong
	H17.137.13
	Cấp mới

	38
	UBND xã Trà My
	H17.138
	Cấp mới

	38.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.138.01
	Cấp mới

	38.2
	Phòng Kinh tế
	H17.138.02
	Cấp mới

	38.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.138.03
	Cấp mới

	38.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.138.04
	Cấp mới

	38.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.138.05
	Cấp mới

	38.6
	Trường Mẫu giáo Hoạ Mi
	H17.138.06
	Cấp mới

	38.7
	Trường Mầm non Vàng Anh
	H17.138.07
	Cấp mới

	38.8
	Trường Mẫu giáo Hướng Dương
	H17.138.08
	Cấp mới

	38.9
	Trường Mẫu giáo Hoa Hồng
	H17.138.09
	Cấp mới

	38.10
	Trường Mầm non Phong Lan
	H17.138.10
	Cấp mới

	38.11
	Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
	H17.138.11
	Cấp mới

	38.12
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám
	H17.138.12
	Cấp mới

	38.13
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	H17.138.13
	Cấp mới

	38.14
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	H17.138.14
	Cấp mới

	38.15
	Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
	H17.138.15
	Cấp mới

	38.16
	Trường THCS Nguyễn Huệ
	H17.138.16
	Cấp mới

	38.17
	Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
	H17.138.17
	Cấp mới

	38.18
	Trường THCS Nguyễn Du
	H17.138.18
	Cấp mới

	39
	UBND xã Nam Trà My
	H17.139
	Cấp mới

	39.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.139.01
	Cấp mới

	39.2
	Phòng Kinh tế
	H17.139.02
	Cấp mới

	39.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.139.03
	Cấp mới

	39.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.139.04
	Cấp mới

	39.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.139.05
	Cấp mới

	39.6
	Trường Mầm non Hoa Mai
	H17.139.06
	Cấp mới

	39.7
	Trường Mẫu giáo Sơn Ca
	H17.139.07
	Cấp mới

	39.8
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	H17.139.08
	Cấp mới

	39.9
	Trường PTDTBT Tiểu học Vừ A Dính
	H17.139.09
	Cấp mới

	39.10
	Trường THCS Trà Mai
	H17.139.10
	Cấp mới

	39.11
	Trường PTDTBT THCS Trà Don
	H17.139.11
	Cấp mới

	40
	UBND xã Trà Tập
	H17.140
	Cấp mới

	40.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.140.01
	Cấp mới

	40.2
	Phòng Kinh tế
	H17.140.02
	Cấp mới

	40.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.140.03
	Cấp mới

	40.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.140.04
	Cấp mới

	40.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.140.05
	Cấp mới

	40.6
	Trường Mẫu giáo Trà Cang
	H17.140.06
	Cấp mới

	40.7
	Trường Mẫu giáo Phong Lan
	H17.140.07
	Cấp mới

	40.8
	Trường PTDTBT Tiểu học Trà Cang
	H17.140.08
	Cấp mới

	40.9
	Trường PTDTBT Tiểu học Trà Tập
	H17.140.09
	Cấp mới

	40.10
	Trường PTDTBT THCS Trà Cang
	H17.140.10
	Cấp mới

	40.11
	Trường PTDTBT THCS Trà Tập
	H17.140.11
	Cấp mới

	41
	UBND xã Trà Vân
	H17.141
	Cấp mới

	41.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.141.01
	Cấp mới

	41.2
	Phòng Kinh tế
	H17.141.02
	Cấp mới

	41.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.141.03
	Cấp mới

	41.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.141.04
	Cấp mới

	41.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.141.05
	Cấp mới

	41.6
	Trường Mẫu giáo Trà Vinh
	H17.141.06
	Cấp mới

	41.7
	Trường Mẫu giáo Hoạ Mi
	H17.141.07
	Cấp mới

	41.8
	Trường PTDTBT Tiểu học Trà Vân
	H17.141.08
	Cấp mới

	41.9
	Trường PTDTBT THCS Trà Vân
	H17.141.09
	Cấp mới

	41.10
	Trường PTDTBT TH&THCS Trà Vinh
	H17.141.10
	Cấp mới

	42
	UBND xã Trà Linh
	H17.142
	Cấp mới

	42.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.142.01
	Cấp mới

	42.2
	Phòng Kinh tế
	H17.142.02
	Cấp mới

	42.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.142.03
	Cấp mới

	42.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.142.04
	Cấp mới

	42.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.142.05
	Cấp mới

	42.6
	Trường Mẫu giáo Trà Nam
	H17.142.06
	Cấp mới

	42.7
	Trường Mẫu giáo Trà Linh
	H17.142.07
	Cấp mới

	42.8
	Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Linh
	H17.142.08
	Cấp mới

	42.9
	Trường PTDTBT THCS Trà Linh
	H17.142.09
	Cấp mới

	42.10
	Trường PTDTBT TH&THCS Long Túc
	H17.142.10
	Cấp mới

	42.11
	Trường PTDTBT TH&THCS Trà Nam.
	H17.142.11
	Cấp mới

	43
	UBND xã Trà Leng
	H17.143
	Cấp mới

	43.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.143.01
	Cấp mới

	43.2
	Phòng Kinh tế
	H17.143.02
	Cấp mới

	43.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.143.03
	Cấp mới

	43.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.143.04
	Cấp mới

	43.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.143.05
	Cấp mới

	43.6
	Trường Mẫu giáo Trà Leng
	H17.143.06
	Cấp mới

	43.7
	Trường Mẫu giáo Hướng Dương
	H17.143.07
	Cấp mới

	43.8
	Trường PTDTBT Tiểu học Trà Leng
	H17.143.08
	Cấp mới

	43.9
	Trường PTDTBT Tiểu học Trà Dơn
	H17.143.09
	Cấp mới

	43.10
	Trường PTDTBT THCS Trà Leng
	H17.143.10
	Cấp mới

	43.11
	Trường PTDTBT THCS Trà Dơn
	H17.143.11
	Cấp mới

	44
	UBND xã Thăng Bình
	H17.144
	Cấp mới

	44.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.144.01
	Cấp mới

	44.2
	Phòng Kinh tế
	H17.144.02
	Cấp mới

	44.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.144.03
	Cấp mới

	44.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.144.04
	Cấp mới

	44.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.144.05
	Cấp mới

	44.6
	Trường Mẫu giáo Bình Nguyên
	H17.144.06
	Cấp mới

	44.7
	Trường Mẫu giáo Bình Phục
	H17.144.07
	Cấp mới

	44.8
	Trường Mẫu giáo Bình Quý
	H17.144.08
	Cấp mới

	44.9
	Trường Mẫu giáo Hà Lam
	H17.144.09
	Cấp mới

	44.10
	Trường Mầm non Hương Sen
	H17.144.10
	Cấp mới

	44.11
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	H17.144.11
	Cấp mới

	44.12
	Trường Tiểu học Lương Thế Vinh
	H17.144.12
	Cấp mới

	44.13
	Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến
	H17.144.13
	Cấp mới

	44.14
	Trường Tiểu học Nguyễn Thành
	H17.144.14
	Cấp mới

	44.15
	Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
	H17.144.15
	Cấp mới

	44.16
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	H17.144.16
	Cấp mới

	44.17
	Trường Tiểu học Trưng Vương
	H17.144.17
	Cấp mới

	44.18
	Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
	H17.144.18
	Cấp mới

	44.19
	Trường THCS Lê Quý Đôn
	H17.144.19
	Cấp mới

	44.20
	Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
	H17.144.20
	Cấp mới

	44.21
	Trường THCS Trần Quý Cáp
	H17.144.21
	Cấp mới

	45
	UBND xã Thăng An
	H17.145
	Cấp mới

	45.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.145.01
	Cấp mới

	45.2
	Phòng Kinh tế
	H17.145.02
	Cấp mới

	45.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.145.03
	Cấp mới

	45.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.145.04
	Cấp mới

	45.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.145.05
	Cấp mới

	45.6
	Trường Mẫu giáo Bình Dương
	H17.145.06
	Cấp mới

	45.7
	Trường Mẫu giáo Bình Đào
	H17.145.07
	Cấp mới

	45.8
	Trường Mẫu giáo Bình Giang
	H17.145.08
	Cấp mới

	45.9
	Trường Mẫu giáo Bình Minh
	H17.145.09
	Cấp mới

	45.10
	Trường Mẫu giáo Bình Triều
	H17.145.10
	Cấp mới

	45.11
	Trường Tiểu học Cao Bá Quát
	H17.145.11
	Cấp mới

	45.12
	Trường Tiểu học Đoàn Bường
	H17.145.12
	Cấp mới

	45.13
	Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
	H17.145.13
	Cấp mới

	45.14
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám
	H17.145.14
	Cấp mới

	45.15
	Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai
	H17.145.15
	Cấp mới

	45.16
	Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ
	H17.145.16
	Cấp mới

	45.17
	Trường THCS Lê Đình Chinh
	H17.145.17
	Cấp mới

	45.18
	Trường THCS Ngô Quyền
	H17.145.18
	Cấp mới

	45.19
	Trường THCS Nguyễn Hiền
	H17.145.19
	Cấp mới

	45.20
	Trường THCS Phan Đình Phùng
	H17.145.20
	Cấp mới

	45.21
	Trường THCS Quang Trung
	H17.145.21
	Cấp mới

	46
	UBND xã Thăng Trường
	H17.146
	Cấp mới

	46.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.146.01
	Cấp mới

	46.2
	Phòng Kinh tế
	H17.146.02
	Cấp mới

	46.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.146.03
	Cấp mới

	46.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.146.04
	Cấp mới

	46.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.146.05
	Cấp mới

	46.6
	Trường Mẫu giáo Bình Hải
	H17.146.06
	Cấp mới

	46.7
	Trường Mẫu giáo Bình Nam
	H17.146.07
	Cấp mới

	46.8
	Trường Mẫu giáo Bình Sa
	H17.146.08
	Cấp mới

	46.9
	Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ
	H17.146.09
	Cấp mới

	46.10
	Trường Tiểu học Thái Phiên
	H17.146.10
	Cấp mới

	46.11
	Trường Tiểu học Trần Phú
	H17.146.11
	Cấp mới

	46.12
	Trường THCS Chu Văn An
	H17.146.12
	Cấp mới

	46.13
	Trường THCS Hoàng Diệu
	H17.146.13
	Cấp mới

	46.14
	Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	H17.146.14
	Cấp mới

	47
	UBND xã Thăng Điền
	H17.147
	Cấp mới

	47.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.147.01
	Cấp mới

	47.2
	Phòng Kinh tế
	H17.147.02
	Cấp mới

	47.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.147.03
	Cấp mới

	47.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.147.04
	Cấp mới

	47.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.147.05
	Cấp mới

	47.6
	Trường Mẫu giáo Bình An
	H17.147.06
	Cấp mới

	47.7
	Trường Mẫu giáo Bình Tú
	H17.147.07
	Cấp mới

	47.8
	Trường Mẫu giáo Bình Trung
	H17.147.08
	Cấp mới

	47.9
	Trường Tiểu học Lê Lai
	H17.147.09
	Cấp mới

	47.10
	Trường Tiểu học Mạc Đỉnh Chi
	H17.147.10
	Cấp mới

	47.11
	Trường Tiểu học Nguyễn Du
	H17.147.11
	Cấp mới

	47.12
	Trường Tiểu học Phù Đổng
	H17.147.12
	Cấp mới

	47.13
	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
	H17.147.13
	Cấp mới

	47.14
	Trường THCS Lý Thường Kiệt
	H17.147.14
	Cấp mới

	47.15
	Trường THCS Phan Bội Châu
	H17.147.15
	Cấp mới

	47.16
	Trường THCS Phan Châu Trinh
	H17.147.16
	Cấp mới

	48
	UBND xã Thăng Phú
	H17.148
	Cấp mới

	48.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.148.01
	Cấp mới

	48.2
	Phòng Kinh tế
	H17.148.02
	Cấp mới

	48.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.148.03
	Cấp mới

	48.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.148.04
	Cấp mới

	48.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.148.05
	Cấp mới

	48.6
	Trường Mẫu giáo Bình Chánh
	H17.148.06
	Cấp mới

	48.7
	Trường Mẫu giáo Bình Phú
	H17.148.07
	Cấp mới

	48.8
	Trường Mẫu giáo Bình Quế
	H17.148.08
	Cấp mới

	48.9
	Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
	H17.148.09
	Cấp mới

	48.10
	Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
	H17.148.10
	Cấp mới

	48.11
	Trường TH&THCS Nguyễn Công Trứ
	H17.148.11
	Cấp mới

	48.12
	Trường THCS Lê Lợi
	H17.148.12
	Cấp mới

	48.13
	Trường THCS Nguyễn Tri Phương
	H17.148.13
	Cấp mới

	49
	UBND xã Đồng Dương
	H17.149
	Cấp mới

	49.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.149.01
	Cấp mới

	49.2
	Phòng Kinh tế
	H17.149.02
	Cấp mới

	49.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.149.03
	Cấp mới

	49.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.149.04
	Cấp mới

	49.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.149.05
	Cấp mới

	49.6
	Trường Mẫu giáo Bình Định Bắc
	H17.149.06
	Cấp mới

	49.7
	Trường Mẫu giáo Bình Định Nam
	H17.149.07
	Cấp mới

	49.8
	Trường Mẫu giáo Bình Lãnh
	H17.149.08
	Cấp mới

	49.9
	Trường Mẫu giáo Bình Trị
	H17.149.09
	Cấp mới

	49.10
	Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng
	H17.149.10
	Cấp mới

	49.11
	Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh
	H17.149.11
	Cấp mới

	49.12
	Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
	H17.149.12
	Cấp mới

	49.13
	Trường TH&THCS Nguyễn Duy Hiệu
	H17.149.13
	Cấp mới

	49.14
	Trường THCS Hoàng Hoa Thám
	H17.149.14
	Cấp mới

	49.15
	Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc
	H17.149.15
	Cấp mới

	50
	UBND xã Quế Sơn Trung
	H17.150
	Cấp mới

	50.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.150.01
	Cấp mới

	50.2
	Phòng Kinh tế
	H17.150.02
	Cấp mới

	50.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.150.03
	Cấp mới

	50.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.150.04
	Cấp mới

	50.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.150.05
	Cấp mới

	50.6
	Trường THCS Quế Mỹ 1
	H17.150.06
	Cấp mới

	50.7
	Trường THCS Quế Mỹ 2
	H17.150.07
	Cấp mới

	50.8
	Trường THCS Quế Châu
	H17.150.08
	Cấp mới

	50.9
	Trường THCS Quế Thuận
	H17.150.09
	Cấp mới

	50.10
	Trường THCS Quế Hiệp
	H17.150.10
	Cấp mới

	50.11
	Trường Tiểu học Quế Mỹ 
	H17.150.11
	Cấp mới

	50.12
	Trường Tiểu học Quế Châu
	H17.150.12
	Cấp mới

	50.13
	Trường Tiểu học Quế Thuận
	H17.150.13
	Cấp mới

	50.14
	Trường Tiểu học Quế Hiệp
	H17.150.14
	Cấp mới

	50.15
	Trường Mẫu giáo Quế Mỹ 
	H17.150.15
	Cấp mới

	50.16
	Trường Mẫu giáo Quế Châu
	H17.150.16
	Cấp mới

	50.17
	Trường Mẫu giáo Quế Thuận
	H17.150.17
	Cấp mới

	50.18
	Trường Mẫu giáo Quế Hiệp
	H17.150.18
	Cấp mới

	51
	UBND xã Quế Sơn
	H17.151
	Cấp mới

	51.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.151.01
	Cấp mới

	51.2
	Phòng Kinh tế
	H17.151.02
	Cấp mới

	51.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.151.03
	Cấp mới

	51.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.151.04
	Cấp mới

	51.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.151.05
	Cấp mới

	51.6
	Trường THCS Quế Minh
	H17.151.06
	Cấp mới

	51.7
	Trường THCS Quế An
	H17.151.07
	Cấp mới

	51.8
	Trường THCS Quế Long
	H17.151.08
	Cấp mới

	51.9
	Trường THCS Quế Phong
	H17.151.09
	Cấp mới

	51.10
	Trường THCS Đông Phú
	H17.151.10
	Cấp mới

	51.11
	Trường Tiểu học Quế Minh
	H17.151.11
	Cấp mới

	51.12
	Trường Tiểu học Quế An
	H17.151.12
	Cấp mới

	51.13
	Trường Tiểu học Quế Long
	H17.151.13
	Cấp mới

	51.14
	Trường Tiểu học Quế Phong
	H17.151.14
	Cấp mới

	51.15
	Trường Tiểu học Đông Phú
	H17.151.15
	Cấp mới

	51.16
	Trường Mẫu giáo Quế Minh
	H17.151.16
	Cấp mới

	51.17
	Trường Mẫu giáo Quế An
	H17.151.17
	Cấp mới

	51.18
	Trường Mẫu giáo Quế Long
	H17.151.18
	Cấp mới

	51.19
	Trường Mẫu giáo Quế Phong
	H17.151.19
	Cấp mới

	51.20
	Trường Mẫu giáo Đông Phú
	H17.151.20
	Cấp mới

	52
	UBND xã Xuân Phú
	H17.152
	Cấp mới

	52.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.152.01
	Cấp mới

	52.2
	Phòng Kinh tế
	H17.152.02
	Cấp mới

	52.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.152.03
	Cấp mới

	52.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.152.04
	Cấp mới

	52.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.152.05
	Cấp mới

	52.6
	Trường THCS Quế Xuân
	H17.152.06
	Cấp mới

	52.7
	Trường THCS Quế Phú  
	H17.152.07
	Cấp mới

	52.8
	Trường Tiểu học Quế Xuân 1
	H17.152.08
	Cấp mới

	52.9
	Trường Tiểu học Quế Xuân 2
	H17.152.09
	Cấp mới

	52.10
	Trường Tiểu học Hương An
	H17.152.10
	Cấp mới

	52.11
	Trường Tiểu học Quế Phú
	H17.152.11
	Cấp mới

	52.12
	Trường Mẫu giáo Quế Xuân 1
	H17.152.12
	Cấp mới

	52.13
	Trường Mẫu giáo Quế Xuân 2
	H17.152.13
	Cấp mới

	52.14
	Trường Mẫu giáo Hương An
	H17.152.14
	Cấp mới

	52.15
	Trường Mẫu giáo Quế Phú
	H17.152.15
	Cấp mới

	53
	UBND xã Nông Sơn
	H17.153
	Cấp mới

	53.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.153.01
	Cấp mới

	53.2
	Phòng Kinh tế
	H17.153.02
	Cấp mới

	53.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.153.03
	Cấp mới

	53.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.153.04
	Cấp mới

	53.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.153.05
	Cấp mới

	53.6
	Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu
	H17.153.06
	Cấp mới

	53.7
	Trường THCS Phan Châu Trinh
	H17.153.07
	Cấp mới

	53.8
	Trường Tiểu học Hoàng Diệu
	H17.153.08
	Cấp mới

	53.9
	Trường Tiểu học Phạm Phú Thứ
	H17.153.09
	Cấp mới

	53.10
	Trường Tiểu học Nguyễn Đình Hiến
	H17.153.10
	Cấp mới

	53.11
	Trường Mẫu giáo Hướng Dương
	H17.153.11
	Cấp mới

	53.12
	Trường Mẫu giáo Hương Sen
	H17.153.12
	Cấp mới

	54
	UBND xã Quế Phước
	H17.154
	Cấp mới

	54.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.154.01
	Cấp mới

	54.2
	Phòng Kinh tế
	H17.154.02
	Cấp mới

	54.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.154.03
	Cấp mới

	54.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.154.04
	Cấp mới

	54.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.154.05
	Cấp mới

	54.6
	Trường TH&THCS Nguyễn Văn Trỗi
	H17.154.06
	Cấp mới

	54.7
	Trường TH&THCS Võ Chí Công
	H17.154.07
	Cấp mới

	54.8
	Trường TH&THCS Huỳnh Thúc Kháng
	H17.154.08
	Cấp mới

	54.9
	Trường TH&THCS Trần Quý Cáp
	H17.154.09
	Cấp mới

	54.10
	Trường Mẫu giáo Hoa Mai
	H17.154.10
	Cấp mới

	54.11
	Trường Mẫu giáo Phượng Hồng
	H17.154.11
	Cấp mới

	55
	UBND xã Duy Nghĩa
	H17.155
	Cấp mới

	55.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.155.01
	Cấp mới

	55.2
	Phòng Kinh tế
	H17.155.02
	Cấp mới

	55.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.155.03
	Cấp mới

	55.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.155.04
	Cấp mới

	55.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.155.05
	Cấp mới

	55.6
	Trường Mẫu giáo Duy Thành
	H17.155.06
	Cấp mới

	55.7
	Trường Mẫu giáo Duy Nghĩa 
	H17.155.07
	Cấp mới

	55.8
	Trường Mẫu giáo Duy Hải
	H17.155.08
	Cấp mới

	55.9
	Trường Tiểu học Duy Thành 
	H17.155.09
	Cấp mới

	55.10
	Trường Tiểu học Số 1 Duy Nghĩa
	H17.155.10
	Cấp mới

	55.11
	Trường Tiểu học Số 2 Duy Nghĩa
	H17.155.11
	Cấp mới

	55.12
	Trường Tiểu học Duy Hải
	H17.155.12
	Cấp mới

	55.13
	Trường THCS Quang Trung
	H17.155.13
	Cấp mới

	55.14
	Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
	H17.155.14
	Cấp mới

	55.15
	Trường THCS Ngô Quyền
	H17.155.15
	Cấp mới

	56
	UBND xã Nam Phước
	H17.156
	Cấp mới

	56.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.156.01
	Cấp mới

	56.2
	Phòng Kinh tế
	H17.156.02
	Cấp mới

	56.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.156.03
	Cấp mới

	56.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.156.04
	Cấp mới

	56.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.156.05
	Cấp mới

	56.6
	Trường Mẫu giáo Số 1 Nam Phước
	H17.156.06
	Cấp mới

	56.7
	Trường Mẫu giáo Số 2 Nam Phước
	H17.156.07
	Cấp mới

	56.8
	Trường Mẫu giáo Duy Phước
	H17.156.08
	Cấp mới

	56.9
	Trường Mẫu giáo Duy Vinh
	H17.156.09
	Cấp mới

	56.10
	Trường Tiểu học Số 1 Nam Phước
	H17.156.10
	Cấp mới

	56.11
	Trường Tiểu học Số 2 Nam Phước
	H17.156.11
	Cấp mới

	56.12
	Trường Tiểu học Số 3 Nam Phước
	H17.156.12
	Cấp mới

	56.13
	Trường Tiểu học Số 1 Duy Phước
	H17.156.13
	Cấp mới

	56.14
	Trường Tiểu học Số 2 Duy Phước
	H17.156.14
	Cấp mới

	56.15
	Trường Tiểu học Duy Vinh
	H17.156.15
	Cấp mới

	56.16
	Trường THCS Trần Cao Vân
	H17.156.16
	Cấp mới

	56.17
	Trường THCS Chu Văn An
	H17.156.17
	Cấp mới

	56.18
	Trường THCS Kim Đồng,
	H17.156.18
	Cấp mới

	56.19
	Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
	H17.156.19
	Cấp mới

	57
	UBND xã Duy Xuyên
	H17.157
	Cấp mới

	57.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.157.01
	Cấp mới

	57.2
	Phòng Kinh tế
	H17.157.02
	Cấp mới

	57.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.157.03
	Cấp mới

	57.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.157.04
	Cấp mới

	57.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.157.05
	Cấp mới

	57.6
	Trường Mẫu giáo Duy Trinh
	H17.157.06
	Cấp mới

	57.7
	Trường Mẫu giáo Duy Sơn
	H17.157.07
	Cấp mới

	57.8
	Trường Mẫu giáo Duy Trung
	H17.157.08
	Cấp mới

	57.9
	Trường Tiểu học Duy Trinh
	H17.157.09
	Cấp mới

	57.10
	Trường Tiểu học Duy Sơn
	H17.157.10
	Cấp mới

	57.11
	Trường Tiểu học Duy Trung
	H17.157.11
	Cấp mới

	57.12
	Trường THCS Phù Đổng
	H17.157.12
	Cấp mới

	57.13
	Trường THCS Nguyễn Thành Hãn
	H17.157.13
	Cấp mới

	57.14
	Trường THCS Lương Thế Vinh
	H17.157.14
	Cấp mới

	58
	UBND xã Thu Bồn
	H17.158
	Cấp mới

	58.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.158.01
	Cấp mới

	58.2
	Phòng Kinh tế
	H17.158.02
	Cấp mới

	58.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.158.03
	Cấp mới

	58.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.158.04
	Cấp mới

	58.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.158.05
	Cấp mới

	58.6
	Trường Mẫu giáo Duy Phú
	H17.158.06
	Cấp mới

	58.7
	Trường Mẫu giáo Duy Tân
	H17.158.07
	Cấp mới

	58.8
	Trường Mẫu giáo Duy Hòa
	H17.158.08
	Cấp mới

	58.9
	Trường Mẫu giáo Duy Châu
	H17.158.09
	Cấp mới

	58.10
	Trường TH&THCS Nguyễn Chí Thanh
	H17.158.10
	Cấp mới

	58.11
	Trường Tiểu học Duy Tân
	H17.158.11
	Cấp mới

	58.12
	Trường Tiểu học Duy Hòa
	H17.158.12
	Cấp mới

	58.13
	Trường Tiểu học Duy Châu
	H17.158.13
	Cấp mới

	58.14
	Trường THCS Lê Quý Đôn
	H17.158.14
	Cấp mới

	58.15
	Trường THCS Lê Quang Sung
	H17.158.15
	Cấp mới

	58.16
	Trường THCS Phan Châu Trinh
	H17.158.16
	Cấp mới

	59
	UBND phường Điện Bàn
	H17.159
	Cấp mới

	59.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.159.01
	Cấp mới

	59.2
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
	H17.159.02
	Cấp mới

	59.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.159.03
	Cấp mới

	59.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.159.04
	Cấp mới

	59.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.159.05
	Cấp mới

	59.6
	Trường Mẫu giáo Vĩnh Điện
	H17.159.06
	Cấp mới

	59.7
	Trường Mẫu giáo Điện Minh
	H17.159.07
	Cấp mới

	59.8
	Trường Mẫu giáo Điện Phương
	H17.159.08
	Cấp mới

	59.9
	Tiểu học Kim Đồng
	H17.159.09
	Cấp mới

	59.10
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	H17.159.10
	Cấp mới

	59.11
	Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt
	H17.159.11
	Cấp mới

	59.12
	Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ
	H17.159.12
	Cấp mới

	59.13
	Trường Tiểu học Phạm Phú Thứ
	H17.159.13
	Cấp mới

	59.14
	Trường THCS Quang Trung
	H17.159.14
	Cấp mới

	59.15
	Trường THCS Lý Tự Trọng
	H17.159.15
	Cấp mới

	59.16
	Trường THCS Nguyễn Du
	H17.159.16
	Cấp mới

	60
	UBND phường Điện Bàn Đông
	H17.160
	Cấp mới

	60.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.160.01
	Cấp mới

	60.2
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
	H17.160.02
	Cấp mới

	60.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.160.03
	Cấp mới

	60.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.160.04
	Cấp mới

	60.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.160.05
	Cấp mới

	60.6
	Trường Mẫu giáo Điện Nam Đông
	H17.160.06
	Cấp mới

	60.7
	Trường Mẫu giáo Điện Nam Trung
	H17.160.07
	Cấp mới

	60.8
	Trường Mẫu giáo Điện Nam Bắc
	H17.160.08
	Cấp mới

	60.9
	Trường Mẫu giáo Điện Dương
	H17.160.09
	Cấp mới

	60.10
	Trường Mẫu giáo Điện Ngọc
	H17.160.10
	Cấp mới

	60.11
	Trường Tiểu học Hồ Xuân Phương
	H17.160.11
	Cấp mới

	60.12
	Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh
	H17.160.12
	Cấp mới

	60.13
	Trường Tiểu học Phan Ngọc Nhân
	H17.160.13
	Cấp mới

	60.14
	Trường Tiểu học Văn Thanh Tùng
	H17.160.14
	Cấp mới

	60.15
	Trường Tiểu học Hồ Văn Biển
	H17.160.15
	Cấp mới

	60.16
	Tiểu học Lê Hồng Phong
	H17.160.16
	Cấp mới

	60.17
	Trường Tiểu học Phạm Như Xương
	H17.160.17
	Cấp mới

	60.18
	Trường THCS Đinh Châu
	H17.160.18
	Cấp mới

	60.19
	THCS Võ Như Hưng
	H17.160.19
	Cấp mới

	60.20
	Trường THCS Nguyễn Đức An
	H17.160.20
	Cấp mới

	60.21
	Trường THCS Lê Ngọc Giá
	H17.160.21
	Cấp mới

	60.22
	Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc
	H17.160.22
	Cấp mới

	61
	UBND phường An Thắng
	H17.161
	Cấp mới

	61.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.161.01
	Cấp mới

	61.2
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
	H17.161.02
	Cấp mới

	61.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.161.03
	Cấp mới

	61.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.161.04
	Cấp mới

	61.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.161.05
	Cấp mới

	61.6
	Trường Mẫu giáo Điện An
	H17.161.06
	Cấp mới

	61.7
	Trường Mẫu giáo Điện Thắng Nam
	H17.161.07
	Cấp mới

	61.8
	Trường Mẫu giáo Điện Thắng Trung
	H17.161.08
	Cấp mới

	61.9
	Trường Tiểu học Phan Bôi
	H17.161.09
	Cấp mới

	61.10
	Trường Tiểu học Phan Thành Tài
	H17.161.10
	Cấp mới

	61.11
	Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
	H17.161.11
	Cấp mới

	61.12
	Trường Tiểu học Lê Tự Nhất Thống
	H17.161.12
	Cấp mới

	61.13
	Trường THCS Phan Châu Trinh
	H17.161.13
	Cấp mới

	61.14
	Trường THCS Thu Bồn
	H17.161.14
	Cấp mới

	61.15
	Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
	H17.161.15
	Cấp mới

	62
	UBND phường Điện Bàn Bắc
	H17.162
	Cấp mới

	62.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.162.01
	Cấp mới

	62.2
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
	H17.162.02
	Cấp mới

	62.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.162.03
	Cấp mới

	62.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.162.04
	Cấp mới

	62.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.162.05
	Cấp mới

	62.6
	Trường Mẫu giáo Điện Hòa
	H17.162.06
	Cấp mới

	62.7
	Trường Mẫu giáo Điện Tiến
	H17.162.07
	Cấp mới

	62.8
	Trường Mẫu giáo Điện Thắng Bắc
	H17.162.08
	Cấp mới

	62.9
	Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
	H17.162.09
	Cấp mới

	62.10
	Trường Tiểu học Thái Phiên
	H17.162.10
	Cấp mới

	62.11
	Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ
	H17.162.11
	Cấp mới

	62.12
	Trường Tiểu học Nguyễn Huệ
	H17.162.12
	Cấp mới

	62.13
	Trường THCS Trần Phú
	H17.162.13
	Cấp mới

	62.14
	Trường THCS Lê Văn Tám
	H17.162.14
	Cấp mới

	62.15
	Trường THCS Lê Trí Viễn
	H17.162.15
	Cấp mới

	63
	UBND xã Điện Bàn Tây
	H17.163
	Cấp mới

	63.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.163.01
	Cấp mới

	63.2
	Phòng Kinh tế
	H17.163.02
	Cấp mới

	63.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.163.03
	Cấp mới

	63.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.163.04
	Cấp mới

	63.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.163.05
	Cấp mới

	63.6
	Trường Mẫu giáo Điện Hồng
	H17.163.06
	Cấp mới

	63.7
	Trường Mẫu giáo Điện Thọ
	H17.163.07
	Cấp mới

	63.8
	Trường Mẫu giáo Điện Phước
	H17.163.08
	Cấp mới

	63.9
	Trường Tiểu học Huỳnh Thúc Kháng
	H17.163.09
	Cấp mới

	63.10
	Trường Tiểu học Cao Bá Quát
	H17.163.10
	Cấp mới

	63.11
	Trường Tiểu học Ngô Quyền
	H17.163.11
	Cấp mới

	63.12
	Trường Tiểu học Phan Bội Châu
	H17.163.12
	Cấp mới

	63.13
	Trường Tiểu học Junko
	H17.163.13
	Cấp mới

	63.14
	Trường Tiểu học Nguyễn Thành Ý
	H17.163.14
	Cấp mới

	63.15
	Trường THCS Ông Ích Khiêm
	H17.163.15
	Cấp mới

	63.16
	Trường THCS Phan Thúc Duyện
	H17.163.16
	Cấp mới

	63.17
	Trường THCS Trần Quý Cáp
	H17.163.17
	Cấp mới

	64
	UBND xã Gò Nổi
	H17.164
	Cấp mới

	64.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.164.01
	Cấp mới

	64.2
	Phòng Kinh tế
	H17.164.02
	Cấp mới

	64.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.164.03
	Cấp mới

	64.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.164.04
	Cấp mới

	64.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.164.05
	Cấp mới

	64.6
	Trường Mẫu giáo Điện Phong
	H17.164.06
	Cấp mới

	64.7
	Trường Mẫu giáo Điện Trung
	H17.164.07
	Cấp mới

	64.8
	Trường Mẫu giáo Phan Triêm
	H17.164.08
	Cấp mới

	64.9
	Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
	H17.164.09
	Cấp mới

	64.10
	Trường Tiểu học Nguyễn Trọng Nghĩa
	H17.164.10
	Cấp mới

	64.11
	Trường Tiểu học Phan Thanh
	H17.164.11
	Cấp mới

	64.12
	Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
	H17.164.12
	Cấp mới

	64.13
	Trường THCS Lê Đình Dương
	H17.164.13
	Cấp mới

	64.14
	Trường THCS Trần Cao Vân.
	H17.164.14
	Cấp mới

	65
	UBND phường Hội An
	H17.165
	Cấp mới

	65.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.165.01
	Cấp mới

	65.2
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
	H17.165.02
	Cấp mới

	65.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.165.03
	Cấp mới

	65.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.165.04
	Cấp mới

	65.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.165.05
	Cấp mới

	65.6
	Trường Mẫu giáo Măng Non 
	H17.165.06
	Cấp mới

	65.7
	Trường Mẫu giáo Cẩm Phô 
	H17.165.07
	Cấp mới

	65.8
	Trường Mầm non Sơn Ca 
	H17.165.08
	Cấp mới

	65.9
	Trường Mẫu giáo Cẩm Nam 
	H17.165.09
	Cấp mới

	65.10
	Trường Mẫu giáo Cẩm Kim 
	H17.165.10
	Cấp mới

	65.11
	Trường Tiểu học Phù Đổng 
	H17.165.11
	Cấp mới

	65.12
	Trường Tiểu học Cẩm Phô 
	H17.165.12
	Cấp mới

	65.13
	Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 
	H17.165.13
	Cấp mới

	65.14
	Trường Tiểu học Sơn Phong 
	H17.165.14
	Cấp mới

	65.15
	Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu 
	H17.165.15
	Cấp mới

	65.16
	Trường THCS Kim Đồng 
	H17.165.16
	Cấp mới

	65.17
	Trường TH-THCS Trần Quốc Toản 
	H17.165.17
	Cấp mới

	65.18
	Trường TH-THCS Lý Thường Kiệt 
	H17.165.18
	Cấp mới

	66
	UBND phường Hội An Đông
	H17.166
	Cấp mới

	66.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.166.01
	Cấp mới

	66.2
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
	H17.166.02
	Cấp mới

	66.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.166.03
	Cấp mới

	66.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.166.04
	Cấp mới

	66.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.166.05
	Cấp mới

	66.6
	Trường Mẫu giáo Cẩm Châu 
	H17.166.06
	Cấp mới

	66.7
	Trường Mẫu giáo Cửa Đại 
	H17.166.07
	Cấp mới

	66.8
	Mẫu giáo Cẩm Thanh
	H17.166.08
	Cấp mới

	66.9
	Trường Tiểu học Lý Tự Trọng 
	H17.166.09
	Cấp mới

	66.10
	Tiểu học Đỗ Trọng Hường
	H17.166.10
	Cấp mới

	66.11
	Trường Tiểu học Cẩm Thanh 
	H17.166.11
	Cấp mới

	66.12
	Trường THCS Nguyễn Du 
	H17.166.12
	Cấp mới

	66.13
	Trường THCS Huỳnh Thị Lựu
	H17.166.13
	Cấp mới

	67
	UBND phường Hội An Tây 
	H17.167
	Cấp mới

	67.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.167.01
	Cấp mới

	67.2
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
	H17.167.02
	Cấp mới

	67.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.167.03
	Cấp mới

	67.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.167.04
	Cấp mới

	67.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.167.05
	Cấp mới

	67.6
	Trường Mẫu giáo Thanh Hà 
	H17.167.06
	Cấp mới

	67.7
	Trường Mẫu giáo Tân An 
	H17.167.07
	Cấp mới

	67.8
	Trường Mẫu giáo Cẩm An 
	H17.167.08
	Cấp mới

	67.9
	Trường Mẫu giáo Cẩm Hà 
	H17.167.09
	Cấp mới

	67.10
	Trường Tiểu học Bùi Chát 
	H17.167.10
	Cấp mới

	67.11
	Trường Tiểu học Lương Thế Vinh 
	H17.167.11
	Cấp mới

	67.12
	Trường Tiểu học Cẩm An 
	H17.167.12
	Cấp mới

	67.13
	Trường Tiểu học Lê Độ 
	H17.167.13
	Cấp mới

	67.14
	Trường THCS Chu Văn An 
	H17.167.14
	Cấp mới

	67.15
	Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 
	H17.167.15
	Cấp mới

	67.16
	Trường THCS Phan Bội Châu
	H17.167.16
	Cấp mới

	68
	UBND xã Tân Hiệp
	H17.168
	Cấp mới

	68.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.168.01
	Cấp mới

	68.2
	Phòng Kinh tế
	H17.168.02
	Cấp mới

	68.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.168.03
	Cấp mới

	68.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.168.04
	Cấp mới

	68.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.168.05
	Cấp mới

	68.6
	Trường Mẫu giáo Tân Hiệp 
	H17.168.06
	Cấp mới

	68.7
	Trường TH-THCS Quang Trung
	H17.168.07
	Cấp mới

	69
	UBND xã Đại Lộc
	H17.169
	Cấp mới

	69.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.169.01
	Cấp mới

	69.2
	Phòng Kinh tế
	H17.169.02
	Cấp mới

	69.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.169.03
	Cấp mới

	69.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.169.04
	Cấp mới

	69.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.169.05
	Cấp mới

	69.6
	Trường Mầm non Đại Hiệp
	H17.169.06
	Cấp mới

	69.7
	Trường Mầm non Đại Hòa
	H17.169.07
	Cấp mới

	69.8
	Trường Mầm non Đại An
	H17.169.08
	Cấp mới

	69.9
	Trường Mẫu giáo Đại Nghĩa
	H17.169.09
	Cấp mới

	69.10
	Trường Mầm non Ái Nghĩa
	H17.169.10
	Cấp mới

	69.11
	Trường Mầm non Bình Minh
	H17.169.11
	Cấp mới

	69.12
	Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình
	H17.169.12
	Cấp mới

	69.13
	Trường Tiểu học Lê Thị Xuyến
	H17.169.13
	Cấp mới

	69.14
	Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu
	H17.169.14
	Cấp mới

	69.15
	Trường Tiểu học Trương Hoành
	H17.169.15
	Cấp mới

	69.16
	Trường Tiểu học Đoàn Nghiên
	H17.169.16
	Cấp mới

	69.17
	Trường Tiểu học Hứa Tạo
	H17.169.17
	Cấp mới

	69.18
	Trường Tiểu học Nguyễn Đức Thiệu
	H17.169.18
	Cấp mới

	69.19
	Trường THCS Trần Phú
	H17.169.19
	Cấp mới

	69.20
	Trường THCS Mỹ Hòa
	H17.169.20
	Cấp mới

	69.21
	Trường THCS Trần Hưng Đạo
	H17.169.21
	Cấp mới

	69.22
	Trường THCS Nguyễn Trãi
	H17.169.22
	Cấp mới

	70
	UBND xã Hà Nha
	H17.170
	Cấp mới

	70.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.170.01
	Cấp mới

	70.2
	Phòng Kinh tế
	H17.170.02
	Cấp mới

	70.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.170.03
	Cấp mới

	70.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.170.04
	Cấp mới

	70.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.170.05
	Cấp mới

	70.6
	Trường Mầm non Đại Đồng
	H17.170.06
	Cấp mới

	70.7
	Trường Mầm non Đại Hồng
	H17.170.07
	Cấp mới

	70.8
	Trường Mầm non Đại Quang
	H17.170.08
	Cấp mới

	70.9
	Trường Tiểu học Đại Hồng
	H17.170.09
	Cấp mới

	70.10
	Trường Tiểu học Đại Đồng
	H17.170.10
	Cấp mới

	70.11
	Trường Tiểu học Đại Quang
	H17.170.11
	Cấp mới

	70.12
	Trường THCS Kim Đồng
	H17.170.12
	Cấp mới

	70.13
	Trường THCS Phù Đổng
	H17.170.13
	Cấp mới

	70.14
	Trường THCS Nguyễn Du
	H17.170.14
	Cấp mới

	71
	UBND xã Thượng Đức
	H17.171
	Cấp mới

	71.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.171.01
	Cấp mới

	71.2
	Phòng Kinh tế
	H17.171.02
	Cấp mới

	71.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.171.03
	Cấp mới

	71.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.171.04
	Cấp mới

	71.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.171.05
	Cấp mới

	71.6
	Trường Mẫu giáo Đại Lãnh
	H17.171.06
	Cấp mới

	71.7
	Trường Mẫu giáo Đại Hưng
	H17.171.07
	Cấp mới

	71.8
	Trường Mẫu giáo Đại Sơn
	H17.171.08
	Cấp mới

	71.9
	Trường Tiểu học Đại Lãnh
	H17.171.09
	Cấp mới

	71.10
	Trường Tiểu học Trương Đình Nam
	H17.171.10
	Cấp mới

	71.11
	Trường TH-THCS Đại Sơn
	H17.171.11
	Cấp mới

	71.12
	Trường THCS Quang Trung
	H17.171.12
	Cấp mới

	71.13
	Trường THCS Nguyễn Huệ
	H17.171.13
	Cấp mới

	72
	UBND xã Vu Gia
	H17.172
	Cấp mới

	72.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.172.01
	Cấp mới

	72.2
	Phòng Kinh tế
	H17.172.02
	Cấp mới

	72.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.172.03
	Cấp mới

	72.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.172.04
	Cấp mới

	72.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.172.05
	Cấp mới

	72.6
	Trường Mầm non Đại Phong
	H17.172.06
	Cấp mới

	72.7
	Trường Mầm non Đại Minh
	H17.172.07
	Cấp mới

	72.8
	Trường Mầm non Đại Cường
	H17.172.08
	Cấp mới

	72.9
	Trường Tiểu học Trần Đình Tri
	H17.172.09
	Cấp mới

	72.10
	Trường Tiểu học Nguyễn Thị Bảy
	H17.172.10
	Cấp mới

	72.11
	Trường Tiểu học Đại Cường
	H17.172.11
	Cấp mới

	72.12
	Trường THCS Lê Quý Đôn
	H17.172.12
	Cấp mới

	72.13
	Trường THCS Võ Thị Sáu
	H17.172.13
	Cấp mới

	72.14
	Trường THCS Phan Bội Châu
	H17.172.14
	Cấp mới

	73
	UBND xã Phú Thuận
	H17.173
	Cấp mới

	73.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.173.01
	Cấp mới

	73.2
	Phòng Kinh tế
	H17.173.02
	Cấp mới

	73.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.173.03
	Cấp mới

	73.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.173.04
	Cấp mới

	73.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.173.05
	Cấp mới

	73.6
	Trường Mẫu giáo Đại Tân
	H17.173.06
	Cấp mới

	73.7
	Trường Mầm non Đại Thắng
	H17.173.07
	Cấp mới

	73.8
	Trường Mẫu giáo Đại Chánh 
	H17.173.08
	Cấp mới

	73.9
	Trường Mẫu giáo Đại Thạnh
	H17.173.09
	Cấp mới

	73.10
	Trường Tiểu học Đoàn Quý Phi 
	H17.173.10
	Cấp mới

	73.11
	Trường THCS Lý Tự Trọng
	H17.173.11
	Cấp mới

	73.12
	Trường TH&THCS Đại Tân 
	H17.173.12
	Cấp mới

	73.13
	Trường TH&THCS Đại Chánh
	H17.173.13
	Cấp mới

	73.14
	Trường TH&THCS Đại Thạnh
	H17.173.14
	Cấp mới

	74
	UBND xã Thạnh Mỹ
	H17.174
	Cấp mới

	74.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.174.01
	Cấp mới

	74.2
	Phòng Kinh tế
	H17.174.02
	Cấp mới

	74.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.174.03
	Cấp mới

	74.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.174.04
	Cấp mới

	74.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.174.05
	Cấp mới

	74.6
	Trường Mầm non Thạnh Mỹ
	H17.174.06
	Cấp mới

	74.7
	Trường Tiểu học Zơ Nông
	H17.174.07
	Cấp mới

	74.8
	Trường Tiểu học Thạnh Mỹ
	H17.174.08
	Cấp mới

	74.9
	Trường THCS Thạnh Mỹ
	H17.174.09
	Cấp mới

	74.10
	Trường PTDTNT THCS Nam Giang
	H17.174.10
	Cấp mới

	75
	UBND xã Bến Giằng
	H17.175
	Cấp mới

	75.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.175.01
	Cấp mới

	75.2
	Phòng Kinh tế
	H17.175.02
	Cấp mới

	75.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.175.03
	Cấp mới

	75.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.175.04
	Cấp mới

	75.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.175.05
	Cấp mới

	75.6
	Trường Mẫu giáo Cà Dy
	H17.175.06
	Cấp mới

	75.7
	Trường Mẫu giáo liên xã Tà Bhing - Tà Pơơ
	H17.175.07
	Cấp mới

	75.8
	Trường PTDTBT Tiểu học Cà Dy
	H17.175.08
	Cấp mới

	75.9
	Trường Tiểu học Tà Bhing
	H17.175.09
	Cấp mới

	75.10
	Trường PTDTBT THCS LX Cà Dy - Tà Bhing
	H17.175.10
	Cấp mới

	75.11
	Trường Tiểu học và THCS Tà Pơơ
	H17.175.11
	Cấp mới

	76
	UBND xã Nam Giang
	H17.176
	Cấp mới

	76.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.176.01
	Cấp mới

	76.2
	Phòng Kinh tế
	H17.176.02
	Cấp mới

	76.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.176.03
	Cấp mới

	76.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.176.04
	Cấp mới

	76.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.176.05
	Cấp mới

	76.6
	Trường Mẫu giáo liên xã Chà Vàl – Zuôih
	H17.176.06
	Cấp mới

	76.7
	Trường PTDTBT Tiểu học Chà Vàl
	H17.176.07
	Cấp mới

	76.8
	Trường PTDTBT Tiểu học Zuôih
	H17.176.08
	Cấp mới

	76.9
	Trường PTDTBT THCS cụm xã Chà Vàl – Zuôih
	H17.176.09
	Cấp mới

	77
	UBND xã Đắc Pring
	H17.177
	Cấp mới

	77.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.177.01
	Cấp mới

	77.2
	Phòng Kinh tế
	H17.177.02
	Cấp mới

	77.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.177.03
	Cấp mới

	77.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.177.04
	Cấp mới

	77.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.177.05
	Cấp mới

	77.6
	Trường Mẫu giáo liên xã Đắc Pring – Đắc Pre
	H17.177.06
	Cấp mới

	77.7
	Trường PTDTBT Tiểu học liên xã Đắc Pring – Đắc Pre
	H17.177.07
	Cấp mới

	77.8
	Trường PTDTBT THCS liên xã Đắc Pring – Đắc Pre
	H17.177.08
	Cấp mới

	78
	UBND xã La Dêê
	H17.178
	Cấp mới

	78.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.178.01
	Cấp mới

	78.2
	Phòng Kinh tế
	H17.178.02
	Cấp mới

	78.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.178.03
	Cấp mới

	78.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.178.04
	Cấp mới

	78.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.178.05
	Cấp mới

	78.6
	Trường Mẫu giáo liên xã La Dêê – Đắc Tôi
	H17.178.06
	Cấp mới

	78.7
	Trường PTDTBT Tiểu học liên xã La Dêê – Đắc Tôi
	H17.178.07
	Cấp mới

	78.8
	Trường PTDTBT THCS liên xã La Dêê – Đắc Tôi
	H17.178.08
	Cấp mới

	79
	UBND xã La Êê
	H17.179
	Cấp mới

	79.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.179.01
	Cấp mới

	79.2
	Phòng Kinh tế
	H17.179.02
	Cấp mới

	79.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.179.03
	Cấp mới

	79.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.179.04
	Cấp mới

	79.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.179.05
	Cấp mới

	79.6
	Trường Mẫu giáo liên xã La Êê – Chơ Chun
	H17.179.06
	Cấp mới

	79.7
	Trường PTDTBT Tiểu học liên xã La Êê – Chơ Chun
	H17.179.07
	Cấp mới

	79.8
	Trường PTDTBT THCS liên xã La Êê – Chơ Chun
	H17.179.08
	Cấp mới

	80
	UBND xã Sông Vàng
	H17.180
	Cấp mới

	80.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.180.01
	Cấp mới

	80.2
	Phòng Kinh tế
	H17.180.02
	Cấp mới

	80.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.180.03
	Cấp mới

	80.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.180.04
	Cấp mới

	80.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.180.05
	Cấp mới

	80.6
	Trường Mẫu giáo Hoa Mai
	H17.180.06
	Cấp mới

	80.7
	Trường Mầm Non Sơn Ca
	H17.180.07
	Cấp mới

	80.8
	Trường Tiểu học xã Ba
	H17.180.08
	Cấp mới

	80.9
	Trường TH&THCS xã Tư
	H17.180.09
	Cấp mới

	80.10
	Trường THCS Kim Đồng
	H17.180.10
	Cấp mới

	81
	UBND xã Sông Kôn
	H17.181
	Cấp mới

	81.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.181.01
	Cấp mới

	81.2
	Phòng Kinh tế
	H17.181.02
	Cấp mới

	81.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.181.03
	Cấp mới

	81.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.181.04
	Cấp mới

	81.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.181.05
	Cấp mới

	81.6
	Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ
	H17.181.06
	Cấp mới

	81.7
	Trường Mẫu giáo Măng Non
	H17.181.07
	Cấp mới

	81.8
	Trường Mẫu giáo Họa Mi
	H17.181.08
	Cấp mới

	81.9
	Trường Tiểu học Ating
	H17.181.09
	Cấp mới

	81.10
	Trường Tiểu học Jơ Ngây
	H17.181.10
	Cấp mới

	81.11
	Trường Tiểu học Sông Kôn
	H17.181.11
	Cấp mới

	81.12
	Trường THCS Lê Văn Tám
	H17.181.12
	Cấp mới

	81.13
	Trường THCS Phan Châu Trinh
	H17.181.13
	Cấp mới

	82
	UBND xã Đông Giang
	H17.182
	Cấp mới

	82.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.182.01
	Cấp mới

	82.2
	Phòng Kinh tế
	H17.182.02
	Cấp mới

	82.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.182.03
	Cấp mới

	82.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.182.04
	Cấp mới

	82.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.182.05
	Cấp mới

	82.6
	Trường Mầm non Prao-Tà Lu
	H17.182.06
	Cấp mới

	82.7
	Trường Mẫu giáo Arooi - Zà Hung
	H17.182.07
	Cấp mới

	82.8
	Trường Tiểu học Tà Lu
	H17.182.08
	Cấp mới

	82.9
	Trường Tiểu học Thị trấn Prao
	H17.182.09
	Cấp mới

	82.10
	Trường Tiểu học Arooi
	H17.182.10
	Cấp mới

	82.11
	Trường TH&THCS Zà Hung
	H17.182.11
	Cấp mới

	82.12
	Trường THCS Mẹ Thứ
	H17.182.12
	Cấp mới

	82.13
	Trường PTDTNT THCS Đông Giang
	H17.182.13
	Cấp mới

	83
	UBND xã Bến Hiên
	H17.183
	Cấp mới

	83.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.183.01
	Cấp mới

	83.2
	Phòng Kinh tế
	H17.183.02
	Cấp mới

	83.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.183.03
	Cấp mới

	83.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.183.04
	Cấp mới

	83.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.183.05
	Cấp mới

	83.6
	Trường Mẫu giáo Hướng Dương
	H17.183.06
	Cấp mới

	83.7
	Trường Mầm non Hoa Sen
	H17.183.07
	Cấp mới

	83.8
	Trường Tiểu học Mà Cooih
	H17.183.08
	Cấp mới

	83.9
	Trường TH&THCS Phan Bội Châu
	H17.183.09
	Cấp mới

	83.10
	Trường PTDTBT THCS Trần Phú
	H17.183.10
	Cấp mới

	84
	UBND xã Avương
	H17.184
	Cấp mới

	84.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.184.01
	Cấp mới

	84.2
	Phòng Kinh tế
	H17.184.02
	Cấp mới

	84.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.184.03
	Cấp mới

	84.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.184.04
	Cấp mới

	84.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.184.05
	Cấp mới

	84.6
	Trường Mầm non Avương
	H17.184.06
	Cấp mới

	84.7
	Trường Mầm non liên xã Bhalêê-Anông
	H17.184.07
	Cấp mới

	84.8
	Trường PTDTBT tiểu học Bhalêê
	H17.184.08
	Cấp mới

	84.9
	Trường PTDTBT tiểu học xã Avương
	H17.184.09
	Cấp mới

	84.10
	Trường PTDTBT THCS Nguyễn Bá Ngọc
	H17.184.10
	Cấp mới

	85
	UBND xã Tây Giang
	H17.185
	Cấp mới

	85.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.185.01
	Cấp mới

	85.2
	Phòng Kinh tế
	H17.185.02
	Cấp mới

	85.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.185.03
	Cấp mới

	85.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.185.04
	Cấp mới

	85.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.185.05
	Cấp mới

	85.6
	Trường Mầm non Atiêng
	H17.185.06
	Cấp mới

	85.7
	Trường Mầm non xã Lăng
	H17.185.07
	Cấp mới

	85.8
	Mẫu giáo xã Dang
	H17.185.08
	Cấp mới

	85.9
	Trường tiểu học xã Lăng
	H17.185.09
	Cấp mới

	85.10
	Trường Tiểu học Atiêng
	H17.185.10
	Cấp mới

	85.11
	Trường tiểu học Anông
	H17.185.11
	Cấp mới

	85.12
	Trường PTDTBT THCS Nguyễn Văn Trỗi
	H17.185.12
	Cấp mới

	85.13
	Trường PTDTBT TH&THCS xã Dang
	H17.185.13
	Cấp mới

	85.14
	Trường PTDTNT THCS Tây Giang
	H17.185.14
	Cấp mới

	86
	UBND xã Hùng Sơn
	H17.186
	Cấp mới

	86.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.186.01
	Cấp mới

	86.2
	Phòng Kinh tế
	H17.186.02
	Cấp mới

	86.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.186.03
	Cấp mới

	86.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.186.04
	Cấp mới

	86.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.186.05
	Cấp mới

	86.6
	Trường Mẫu giáo liên xã Ch'ơm-Gari
	H17.186.06
	Cấp mới

	86.7
	Trường Mầm non liên xã Axan-Tr'hy
	H17.186.07
	Cấp mới

	86.8
	Trường PTDTBT tiểu học Gari
	H17.186.08
	Cấp mới

	86.9
	Trường PTDTBT tiểu học Axan
	H17.186.09
	Cấp mới

	86.10
	Trường PTDTBT tiểu học Tr'hy
	H17.186.10
	Cấp mới

	86.11
	Trường PTDTBT TH&THCS xã Ch'ơm
	H17.186.11
	Cấp mới

	86.12
	Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng
	H17.186.12
	Cấp mới

	87
	UBND xã Hiệp Đức
	H17.187
	Cấp mới

	87.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.187.01
	Cấp mới

	87.2
	Phòng Kinh tế
	H17.187.02
	Cấp mới

	87.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.187.03
	Cấp mới

	87.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.187.04
	Cấp mới

	87.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.187.05
	Cấp mới

	87.6
	Trường Mầm non Măng Non
	H17.187.06
	Cấp mới

	87.7
	Trường Mẫu giáo Hoa Anh Đào
	H17.187.07
	Cấp mới

	87.8
	Trường Mẫu giáo Bình Minh
	H17.187.08
	Cấp mới

	87.9
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám
	H17.187.09
	Cấp mới

	87.10
	Trường TH&THCS Lê Hồng Phong
	H17.187.10
	Cấp mới

	87.11
	Trường TH&THCS Lý Thường Kiệt
	H17.187.11
	Cấp mới

	87.12
	Trường THCS Phan Bội Châu
	H17.187.12
	Cấp mới

	88
	UBND xã Việt An
	H17.188
	Cấp mới

	88.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.188.01
	Cấp mới

	88.2
	Phòng Kinh tế
	H17.188.02
	Cấp mới

	88.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.188.03
	Cấp mới

	88.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.188.04
	Cấp mới

	88.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.188.05
	Cấp mới

	88.6
	Trường Mẫu giáo Hoa Phong Lan
	H17.188.06
	Cấp mới

	88.7
	Trường Mẫu giáo Sơn Ca
	H17.188.07
	Cấp mới

	88.8
	Trường Mẫu giáo Ánh Hồng
	H17.188.08
	Cấp mới

	88.9
	Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
	H17.188.09
	Cấp mới

	88.10
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	H17.188.10
	Cấp mới

	88.11
	Trường TH&THCS Trần Cao Vân
	H17.188.11
	Cấp mới

	88.12
	Trường TH&THCS Nguyễn Trãi
	H17.188.12
	Cấp mới

	88.13
	Trường THCS Chu Văn An
	H17.188.13
	Cấp mới

	88.14
	Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
	H17.188.14
	Cấp mới

	89
	UBND xã Phước Trà
	H17.189
	Cấp mới

	89.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.189.01
	Cấp mới

	89.2
	Phòng Kinh tế
	H17.189.02
	Cấp mới

	89.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.189.03
	Cấp mới

	89.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.189.04
	Cấp mới

	89.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.189.05
	Cấp mới

	89.6
	Trường Mẫu giáo Ánh Dương
	H17.189.06
	Cấp mới

	89.7
	Trường Mẫu giáo Họa Mi
	H17.189.07
	Cấp mới

	89.8
	Trường Tiểu học Kpa-KơLơng
	H17.189.08
	Cấp mới

	89.9
	Trường Tiểu học Lê Lợi
	H17.189.09
	Cấp mới

	89.10
	Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
	H17.189.10
	Cấp mới

	89.11
	Trường PTDTNT THCS Hiệp Đức
	H17.189.11
	Cấp mới

	90
	UBND xã Khâm Đức
	H17.190
	Cấp mới

	90.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.190.01
	Cấp mới

	90.2
	Phòng Kinh tế
	H17.190.02
	Cấp mới

	90.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.190.03
	Cấp mới

	90.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.190.04
	Cấp mới

	90.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.190.05
	Cấp mới

	90.6
	Trường Mầm non Ánh Hồng
	H17.190.06
	Cấp mới

	90.7
	Trường Mẫu giáo Sơn Ca
	H17.190.07
	Cấp mới

	90.8
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám
	H17.190.08
	Cấp mới

	90.9
	Trường THCS Lý Tự Trọng
	H17.190.09
	Cấp mới

	90.10
	Trường TH và THCS Võ Thị Sáu
	H17.190.10
	Cấp mới

	91
	UBND xã Phước Năng
	H17.191
	Cấp mới

	91.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.191.01
	Cấp mới

	91.2
	Phòng Kinh tế
	H17.191.02
	Cấp mới

	91.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.191.03
	Cấp mới

	91.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.191.04
	Cấp mới

	91.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.191.05
	Cấp mới

	91.6
	Trường Mẫu giáo liên xã Năng Mỹ
	H17.191.06
	Cấp mới

	91.7
	Trường Mẫu giáo Họa My
	H17.191.07
	Cấp mới

	91.8
	Trường TH và THCS Phước Mỹ
	H17.191.08
	Cấp mới

	91.9
	Trường TH và THCS Phước Năng
	H17.191.09
	Cấp mới

	91.10
	Trường TH và THCS Kim Đồng
	H17.191.10
	Cấp mới

	92
	UBND xã Phước Chánh
	H17.192
	Cấp mới

	92.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.192.01
	Cấp mới

	92.2
	Phòng Kinh tế
	H17.192.02
	Cấp mới

	92.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.192.03
	Cấp mới

	92.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.192.04
	Cấp mới

	92.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.192.05
	Cấp mới

	92.6
	Trường Mẫu giáo liên xã Chánh Công
	H17.192.06
	Cấp mới

	92.7
	Trường Tiểu học liên xã Chánh Công
	H17.192.07
	Cấp mới

	92.8
	Trường PTDTBT THCS Phước Chánh
	H17.192.08
	Cấp mới

	93
	UBND xã Phước Thành
	H17.193
	Cấp mới

	93.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.193.01
	Cấp mới

	93.2
	Phòng Kinh tế
	H17.193.02
	Cấp mới

	93.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.193.03
	Cấp mới

	93.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.193.04
	Cấp mới

	93.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.193.05
	Cấp mới

	93.6
	Trường Mẫu giáo liên xã Kim Thành Lộc
	H17.193.06
	Cấp mới

	93.7
	Trường TH và THCS Phước Thành
	H17.193.07
	Cấp mới

	93.8
	Trường PTDTBT TH và THCS Phước Lộc
	H17.193.08
	Cấp mới

	93.9
	Trường PTDTBT TH và THCS Phước Kim
	H17.193.09
	Cấp mới

	94
	UBND xã Phước Hiệp
	H17.194
	Cấp mới

	94.1
	Văn phòng HĐND và UBND
	H17.194.01
	Cấp mới

	94.2
	Phòng Kinh tế
	H17.194.02
	Cấp mới

	94.3
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	H17.194.03
	Cấp mới

	94.4
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	H17.194.04
	Cấp mới

	94.5
	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	H17.194.05
	Cấp mới

	94.6
	Trường Mẫu giáo liên xã Hiệp Hòa
	H17.194.06
	Cấp mới

	94.7
	Trường TH và THCS Phước Hòa 
	H17.194.07
	Cấp mới

	94.8
	Trường TH và THCS Phước Hiệp
	H17.194.08
	Cấp mới



